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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Thông tin chung về chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần VINDEB 

- Địa chỉ văn phòng: Số 1B, ngõ 414, Đường Láng, Phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện: (Ông) Cấn Xuân Tráng;  Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0246.260.3233  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0107973322 do Phòng Đăng 

ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 

22/8/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 11/02/2025. 

2. Thông tin chung về dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: Căn hộ khách sạn cao cấp bãi biển Hà My 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khu bãi tắm Hà My, phường Điện 

Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

- Dự án được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư số 

2958/QĐ-UBND ngày 02/10/2018; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư số 

279/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 

- Quy mô: Dự án thuộc nhóm B, được phân loại theo tiêu chí của pháp 

luật về đầu tư công (tổng vốn đầu tư xây dựng dự án là 724.007.166.000 đồng) 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng 

(cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống). 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Dự án nhóm III 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

- Dự án là căn hộ khách sạn 5 sao, với quy mô gồm 22 tầng nổi, 02 tầng 

hầm. Trong đó: 

+ 03 tầng trung tâm thương thương mại (chưa bao gồm tầng lửng), văn 

phòng, tiện ích toà nhà. 

+ 18 tầng căn hộ khách sạn du lịch (519 căn hộ, có sức chứa tối đa 1.200 

khách).  

- Tổng số nhân viên tối đa của dự án khi đi vào hoạt động 120 người. 
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- Ngoài ra, khách sạn còn có các khu nhà hàng, bể bơi, Bar-Coffee… để 

phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi, thư giãn của khách.  

- Quy mô sử dụng đất của dự án như sau: 

Bảng 1. 1. Quy mô sử dụng đất dự án 

STT Chỉ tiêu quy hoạch Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Diện tích xây dựng công trình 2.250,77 59,97 

2 Diện tích cây xanh + giao thông 1.502,43 40,03 

 Tổng cộng 3.753,2 100 

 3.2. Công nghệ sản xuất của dự án 

Dự án Căn hộ khách sạn cao cấp bãi biển Hà My vận hành theo quy trình 

khép kín nhằm cung cấp các dịch vụ như: lưu trú du lịch, nghỉ dưỡng, nhà 

hàng,…theo tiêu chuẩn 5 sao. Quy trình hoạt động của khách sạn được mô tả 

như sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1. Quy trình hoạt động của khách sạn 

Thuyết minh quy trình:  

- Khách du lịch trong và ngoài nước đến lưu trú sẽ được đón tiếp tại bộ 

phận lễ tân của khách sạn. Sau khi kiểm tra đầy đủ các thủ tục đăng ký, giấy tờ 

hợp lệ, nhân viên sẽ hướng dẫn khách đến nhận phòng. Trong quá trình lưu trú, 

khách có thể sử dụng các dịch vụ trong khách sạn như nhà hàng, Bar-Coffee, bể 

bơi theo nhu cầu của khách. Hằng ngày, nhân viên của khách sạn sẽ dọn vệ sinh, 

Khách đến lưu trú 

Làm thủ tục lưu trú tại 

bộ phận lễ tân 

Nhận phòng lưu trú 

trong khách sạn 

Sử dụng dịch vụ của 

khách sạn 
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thu gom rác thải trong phòng để xử lý. 

- Các máy móc, thiết bị dự kiến được lắp đặt phục vụ cho hoạt động của dự 

án như sau: 

Bảng 1. 2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động dự kiến lắp đặt 

Stt Tên máy móc thiết bị ĐVT Số lượng Xuất xứ 
Tình 

trạng 

1 

Dàn nóng tổ hợp 48 HP 

RD480HHXGB, lạnh âm trần 

Casset 4 hướng (14/16KW) 

Cái 48 Hàn Quốc 100% 

2 

Dàn nóng tổ hợp 36HP  

RD360HHXGB, dàn lạnh âm trần 

Casset 4 hướng (11,2/12,5KW) 

Cái 12 Hàn Quốc 100% 

3 

Dàn nóng tổ hợp 32HP   

RD320HHXGB, dàn lạnh âm trần 

4 hướng (4,5/5KW) 

Cái 6 Hàn Quốc 100% 

4 
Thang máy MISUBISHI 

(1050KG) 
Cái 8 Nhật Bản 100% 

5 Hệ thống thông khí Hệ thống 1 Việt Nam 100% 

6 Hệ thống PCCC Hệ thống 1 Việt Nam 100% 

7 Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống 1 Việt Nam 100% 

8 Máy phát điện (1600KVA) Cái 2 Nhật 100% 

9 Ti vi Cái 520 Nhật 100% 

10 Tủ lạnh Cái 525 Nhật 100% 

11 Máy vi tính Bộ 10 Nhật 100% 

12 Giường ngủ Cái 800 Việt Nam 100% 

13 Máy điều hòa Cái 520 Việt Nam 100% 

 …     

3.3. Sản phẩm của dự án 

- Cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cho khách hàng có nhu cầu tại tầng 4 đến 

tầng 28, với tổng số phòng nghỉ là 519 phòng với lượng khách tối đa lên tới 

1.040 người. 

- Cung cấp dịch vụ thương mại, siêu thị, bar-coffee tại tầng 1 và tầng lững 

- Cung cấp dịch vụ ăn uống, trung tâm hội nghị tại tầng 2 và tầng 3 

- Cung cấp dịch vụ bể bơi ngoài trời, phòng gym tại tầng tum của dự án. 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

4.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

4.1.1. Nguyên, nhiên vật liệu 

- Nguồn cung cấp: Nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình thi công xây 

dựng được mua tại các cơ sở, đại lý trên địa bàn thị xã Điện Bàn và các vùng lân 

cận trong tỉnh Quảng Nam. 

- Khối lượng nguyên, nhiên vật liệu sử dụng của Dự án được thống kê tại 

bảng sau: 

Bảng 1. 3. Danh mục nguyên vật liệu chủ yếu trong giai đoạn thi công xây dựng GĐ 2 

T

T 
Tên vật liệu 

Khối 

lượng 
ĐVT 

Trọng 

lượng 

riêng 

Khối lượng 

quy đổi  

(tấn) 

1 Gạch xây các loại 2.000  1,2 tấn/m3 2.400 

2 Xi măng các loại 1.400 Tấn - 1.400 

3 Đá các loại 620 m3 2,2 tấn/m3 1.364 

4 Cát 1.210 m3 1,4 tấn/m3 1.694 

5 Thép xây dựng các loại 3.200 Tấn - 3.200 

6 Bê tông thương phẩm 2.612 m3 2,2 tấn/m3 5,746,4 

7 Vật tư khác 100 Tấn - 100 

Tổng khối lượng nguyên vật liệu 15.904,4 

Nhiên liệu sử dụng tại dự án trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu là 

dầu diesel cho các loại xe vận chuyển và thi công tại công trường. Dự tính khối 

lượng nhiên liệu sử dụng như sau: 

Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu dự kiến trong thi công xây dựng dự án  

 

STT 

 

Tên máy 

 

Số lượng 

Định mức 

nhiên liệu 

(lít/xe/ca) 

Nhu cầu 

sử dụng 

lít/ca 

1 Máy trộn bê tông 5 m3 01 36 36 

2 Xe tải 03 18,2 54,6 

3 Xe tưới nước 5 m3 01 22,5 22,5 

4 
Xe vận chuyển bê tông thương 

phẩm 10,7 m3 
01 64 64 

5 Máy đầm bàn 01 54,6 54,6 
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6 Máy đào 1 gàu 0,75 m3 01 56,7 56,7 

7 Máy đầm cóc 01 63,7 63,7 

Tổng 352,1 

Ghi chú: Định mức tiêu hao nhiên liệu lấy theo Dữ liệu cơ sở xác định giá 

ca máy và thiết bị thi công, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD 

của Bộ Xây dựng ngày 26/5/2010 về việc Hướng dẫn phương pháp xác định giá 

ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình. 

4.1.2. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp: Sử dụng mạng lưới điện quốc gia sẵn có tại dự án  

- Khối lượng sử dụng: Điện sử dụng chủ yếu cho chiếu sáng và thi công. 

Ước tính khoảng 2400 KWh/Tháng. 

4.1.3. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cung cấp nước: Nước sử dụng cho giai đoạn thi công được lấy từ 

nguồn nước thủy cục sẵn có tại dự án 

- Nhu cầu sử dụng:  

+ Nước sinh hoạt của công nhân (dự kiến bố trí khoảng 30 người): 30 

người x 45 lít/người/ca = 1.350 lít/ngày ~ 1,35 m3/ngày.đêm 

Nguồn: TCXDVN 33:2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công 

trình – Tiêu chuẩn thiết kế. 

+ Nước sử dụng trong xây dựng: 2 m3/ngày.đêm; (lượng nước này được 

sử dụng để trộn vật liệu xây dựng không xả thải ra môi trường bên ngoài) 

+ Nước vệ sinh máy móc, thiết bị cuối ngày làm việc: lượng nước ước 

tính cho việc vệ sinh  máy móc, thiết bị trong gia đoạn thi công xây dựng 

khoảng 2 m3/ ngày.đêm. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước trong gia đoạn thi công: khoảng 5,35 m3/ 

ngày.đêm. 

4.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

4.2.1. Nguyên liệu 

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn nguyên liệu cho việc hoạt động của dự 

án chủ yếu là lương thực, thực phẩm: Gạo, thịt, hải sản, rau quả,… được cung 

cấp để phục vụ hoạt động của nhà hàng. Các nguyên liệu này được mua tại địa 

phương và các khu vực lân cận. Khối lượng lương thực, thực phẩm phụ thuộc 

vào lượng khách đến lưu trú tại khách sạn mỗi ngày. Dự kiến khối lượng nguyên 

liệu sử dụng như sau: 
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Bảng 1. 5. Nguyên liệu sử dụng của dự án 

STT Thức ăn Đơn vị Khối lượng 

1 Thực phẩm (rau, củ, quả) Tấn/tháng 2 

2 Thực phẩm (thịt, cá) Tấn/tháng 4 

3 Gia vị Tấn/tháng 0,5 

4 Nước giải khát các loại Tấn/tháng 4 

 Tổng cộng  10,5 

4.2.2 Nhiên liệu 

Khi dự án đi vào hoạt động thì nhiên liệu sử dụng gồm: 

- Dầu DO dự phòng để chạy máy phát điện khi mất điện khu vực (hoạt 

động này không diễn ra liên tục), khối lượng dầu DO sử dụng tối đa khoảng 10 

lít/giờ/máy phát điện. 

- Gas: Sử dụng gas cho việc phục vụ nấu nướng tại nhà bếp, khối lượng gas 

khoảng 300 kg/tháng. 

4.2.3 Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện được lấy từ mạng lưới điện quốc gia cung cấp tại khu vực. Nhu 

cầu sử dụng điện khoảng 50.000 – 55.000 Kwh/tháng dùng để vận hành các thiết 

bị điện như tủ lạnh, máy điều hòa, máy nước nóng, thắp sáng. 

4.2.4. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cung cấp nước: Sử dụng nguồn nước cấp thủy cục do Xí nghiệp 

cấp thoát nước Hội An cung cấp (Văn bản số 76/CV-XNHA ngày 27/10/2017 

của Xí nghiệp cấp thoát nước Hội An về việc cấp nước cho Dự án) 

- Nhu cầu sử dụng: Dự án sử dụng nước cho các mục đích chính như: Sinh 

hoạt của khách lưu trú, nhân viên phục vụ; hoạt động nấu ăn; tưới cây và một số 

hoạt động khác. Nhu cầu sử dụng nước của dự án được tính toán cụ thể như sau: 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nước lớn nhất của dự án 

TT Đối tượng sử dụng 
Định mức 

sử dụng1 

Khối 

lượng 

Nhu cầu sử 

dụng 

(m3/ngày.đêm) 

1 
Nước cấp sinh hoạt cho 

khách lưu trú 
300 lít/người 

1.200 

người 
360 

2 Nước cấp cho nhà hàng 25 lít/bữa ăn 1.200 30 

                                                           
1 TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong  -  Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới 

đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế 
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TT Đối tượng sử dụng 
Định mức 

sử dụng1 

Khối 

lượng 

Nhu cầu sử 

dụng 

(m3/ngày.đêm) 

người 

3 
Nước cấp sinh hoạt của 

nhân viên 
60 lít/người 120 người 7,2 

4 Nước tưới cây xanh 3 lít/m2 210 m2 0,63 

5 
Nước cấp cho hồ bơi vô 

cực (bổ sung nước tràn) 

10% dung 

tích bể 
300 m3 30 

6 
Nước cấp cho bể vây 

(bổ sung nước tràn) 

10% dung 

tích bể 
40 m3 4 

7 

Nước cấp rửa thiết bị 

lọc bể bơi (rửa 1 

tuần/lần) 

1 m3/lần rửa - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Tổng cộng   432,83 

Như vậy, theo bảng thống kê nhu cầu sử dụng nước trên thì dự án khi đi 

vào hoạt động sẽ phát sinh các loại nước thải cần xử lý gồm: nước thải sinh hoạt, 

nước thải nhà hàng, nước rửa lọc bể bơi. 

4.2.5 Hóa chất sử dụng  

Trong giai đoạn hoạt động dự án có sử dụng một số loại hóa chất gồm: 

Bảng 1. 7. Hóa chất dự kiến sử dụng khi đi vào hoạt động 

STT Tên hóa chất Khối lượng 

1 Nước lau sàn 2 lít/ngày 

2 Hóa chất tẩy rửa nhà vệ sinh 1 lít/ngày 

3 Hóa chất vi sinh Bio-phot 180 g/m3 bể tự hoại 

4 Clorine cho hệ thống xử lý nước thải 2 kg/ngày 

5 Clorine cho xử lý nước hồ bơi 6,8 kg/ngày 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

5.1 Vị trí địa lý: 

Dự án Căn hộ cao cấp bãi biển Hà My phường Điện Dương, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam, nằm trong quy hoạch Khu bãi tắm Hà My, với tổng diện 

tích đất: 3.753,2 m2. Khu đất có ranh giới tiếp giáp như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường Dự án: Căn hộ khách sạn cao cấp bãi biển Hà My 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần VINDEB                             8                     

+ Phía Đông Bắc : Giáp đất dự án du lịch thấp tầng hướng biển Đông. 

+ Phía Tây Bắc : Giáp đường trục chính ra khu quảng trường trung tâm 

và bãi tắm Hà My. 

+ Phía Tây Nam : Giáp đường 603A. 

+ Phía Đông Nam : Giáp đường ra biển. 

Tọa độ ranh giới các khu đất được xác định ở bảng sau: 

Bảng 1. 8. Tọa độ vị trí khu đất dự án 

Điểm 
Tọa độ (Hệ tọa độ VN2000) 

X  Y  

1 1761232 561046 

2 1761269 560994 

3 1761268 560993 

4 1761224 560962 

5 1761223 560961 

6 1761222 560961 

7 1761220 560961 

8 1761184 561012 

9 1761187 561015 

 

Hình 1. 2. Vị trí thực hiện dự án trên bản đồ quy hoạch khu vực 
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5.2. Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các đối tượng khác có khả 

năng bị tác động bởi dự án 

a) Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên  

- Hệ thống giao thông: 

Dự án nằm trong khu vực có hệ thống giao thông rất thuận lợi. Gần đường 

ĐT 603A nối từ Hội An đến Đà Nẵng, xung quanh có các tuyến đường nối từ 

ĐT 603A ra bãi biển Hà My. Tất cả các tuyến đường đều đã được thảm nhựa, 

thuận lợi cho hoạt động giao thông vận chuyển nguyên vật liệu cho dự án. 

Khi thi công dự án, để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông tại khu 

vực, chủ dự án sẽ thực hiện vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu theo tuyến 

đường ĐT 603A.  

- Hệ thống đồi núi, sông suối, ao hồ: 

Xung quanh khu vực dự án trong phạm vi bán kính 1km không có đồi núi, 

sông suối, ao hồ. 

Cách dự án khoảng hơn 2km về phía Tây Bắc có sông Cổ Cò. 

- Nguồn tiếp nhận nước mưa chảy tràn và nước thải sau xử lý của dự án: 

Hiện tại dọc theo các tuyến đường giao thông tại khu vực dự án đã có cống 

thoát nước chung thu gom và thoát nước về hướng đường ĐT 603A và đổ ra 

sông Cổ Cò cách dự án khoảng 2km về phía Tây Bắc. 

Đối với dự án, nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam và nước 

mưa chảy tràn được thải ra cống thoát nước chung của khu vực trên tuyến đường 

giao thông trục chính hướng ra khu Quảng trường trung tâm Khu bãi tắm Hà 

My. Từ đây, nước thoát về cống thoát nước chung dọc đường ĐT 603A, sau đó 

đổ ra sông Cổ Cò cách dự án hơn 2km về phía Tây Bắc. 

b. Mối tương quan đối với các đối tượng kinh tế - xã hội 

- Dân cư:  

Dân cư xung quanh khu vực dự án không nhiều, chủ yếu sống dọc theo các 

tuyến đường giao thông hướng ra biển. 

Nhà dân gần nhất cách dự án khoảng 50m về phía Đông Nam. 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:  

Xung quanh khu vực thực hiện dự án, dọc theo các trục đường giao thông 

có một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, cafe, các cửa hàng 

tạp hóa buôn bán nhỏ lẻ… phục vụ cho khách du lịch và người dân khu vực. 
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- Công trình văn hóa – lịch sử: 

 Trong phạm vi bán kính 1 km xung quanh dự án không có nhà thờ, đền, 

chùa cũng như các công trình văn hóa, di tích lịch sử cần được bảo vệ, tôn tạo. 

5.3. Các hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật của dự án 

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là 3.753,2 m2. Hiện tại, phần lớn 

diện tích khu đất thực hiện dự án (3.367 m2) đã được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đại 

diện chủ dự án tại các Giấy chứng nhận quyền số CH01997, CH01998 và 

04192QSDĐ/QĐ-UB. 

Phần diện tích còn lại (386,2 m2) thuộc diện tích đất quy hoạch thuộc quản 

lý của Nhà nước. Chủ dự án cũng đã lập các thủ tục pháp lý để xin thuê đất và 

đã có văn bản trả lời của UBND tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 759/UBND-

KTN ngày 23/01/2025 v/v Thuê đất bổ sung để thực hiện dự án Căn hộ khách 

sạn cao cấp bãi biển Hà My. 

a. Các hạng mục công trình xây dựng của dự án:  

Dự án được thực hiện với quy mô như sau: 

- Tổng diện tích khu đất dự án : 3.753,2 m2 

- Diện tích xây dựng tầng 1 : 2.250,77 m2 

- Diện tích xây dựng khối thân : 1.936,50 m2 

- Tầng cao công trình : 02 tầng hầm + 22 tầng nổi. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng : 43.410,18 m2 (không kể diện tích 

sàn các tầng hầm). 

- Tổng diện tích sàn 2 tầng hầm : 6.891 m2. 

- Chiều cao công trình (tính từ cos vỉa hè): 87,95m. 

Bố trí công năng công trình cụ thể như sau: 

* Phần tầng hầm (02 tầng): Có tổng diện tích sàn là 6.891 m2, chiều cao 

7,3m, với các chức năng để xe, các không gian kỹ thuật cho các tòa nhà như bể 

nước sinh hoạt và cứu hỏa, phòng máy phát điện, phòng biến áp, phòng trung 

thế, phòng hạ thế, phòng quạt cấp, phòng quạt thải, ram dốc, thang bộ thoát nạn 

và một số chức năng phụ trợ cho tòa nhà... 

* Phần nổi: 
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- Tầng 1: Diện tích xây dựng 2.067,38 m2 bao gồm các chức năng: 

+ Sảnh chính, sảnh phụ, sảnh nhập hàng, Reception. 

+ Phòng trông trẻ phục vụ cho khách của tòa nhà 

+ Khu thương mại dịch vụ, bar-coffee, Lounge 

+ Cụm tháng máy, thang bộ và khu vệ sinh chung 

+ Phòng trực PCCC, phòng bảo vệ và phòng gửi đồ. 

- Tầng lửng: Diện tích xây dựng 1.439,18 m2 bao gồm các chức năng: 

+ Văn phòng ban quản lý tòa nhà 

+ Cụm thang máy, thang bộ và khu vệ sinh chung 

+ Dịch vụ khách sạn 

+ Khu Locker và kho 

- Tầng 2: Diện tích xây dựng 2.250,77 m2 bao gồm các chức năng: 

+ Sảnh chính 

+ Khu nhà hàng và bếp phục vụ 

+ Cụm thang máy, thang bộ và khu vệ sinh chung 

- Tầng 3: Diện tích xây dựng 2.250,77 m2 bao gồm các chức năng: 

+ Sảnh khánh tiết 

+ Không gian tổ chức hội nghị, hội thảo 

+ Cụm thang máy, thang bộ và khu vệ sinh chung 

+ Khu bếp và kho tổng hợp 

- Tầng 4: Diện tích xây dựng 2.166,28 m2 gồm 28 căn hộ dịch vụ Condotel, 

sân vườn và các phòng kỹ thuật, thang máy, thang bộ phục vụ tòa nhà. 

- Tầng 5 đến tầng 20: Diện tích xây dựng 1.936,52 m2 gồm 29 căn hộ dịch 

vụ Condotel trên 01 tầng và các phòng kỹ thuật, thang máy, thang bộ phục vụ 

tòa nhà. 

- Tầng 21: Diện tích xây dựng 1.936,52 m2 gồm 27 căn hộ dịch vụ 

Condotel trên 01 tầng và các phòng kỹ thuật, thang máy, thang bộ phục vụ tòa 

nhà. 
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- Tầng tum với diện tích sàn xây dựng 314,96 m2 là khu phòng kỹ thuật, 

khu thay đồ phục vụ bể bơi ngoài trời và các không gian tập Gym và Bar ngoài 

trời. 

Như vậy, Dự án có tổng cộng 519 căn hộ condotel. Kết cấu công trình: 

Được xây dựng bằng bê tông cốt thép, sử dụng móng bê tông đá 4×6 M100, dày 

100; lớp vữa xi măng M100 dày 20, nền lát gạch ceramic, sàn mái lát gạch 

chống nóng, lớp bê tông đá 1×2 M250, dày 100, trát vữa xi măng M50 dày 15, 

lăn sơn màu trắng. 

b. Giao thông nội bộ: 

- Giao thông đối ngoại:  

Công trình có ba mặt tiếp cận với giao thông khu vực, là ba lối tiếp cận 

chính của chức năng Condotel và thương mại dịch vụ. Phía chức năng thương 

mại dịch vụ tiếp cận với khu để xe ngoài trời phù hợp với yêu cầu sử dụng. Tầng 

hầm tiếp cận từ hướng sảnh chính của chức năng Condotel và khu dịch vụ.  

- Giao thông đối nội: 

+ Giao thông chiều đứng: Hệ thống 6 thang máy tiếp cận dễ dàng từ lối vào 

chính tòa nhà, 2 thang máy cho chức năng phòng phòng cháy và khu dịch vụ. 

Một thang bộ ở khu vực sảnh Condotel kết nối các tầng khối đế công trình, tạo 

không gian đón cho chức năng mỗi tầng. 

+ Giao thông chiều ngang: Toàn bộ giao thông ngang được áp dụng theo 

dạng hành lang xuyên suốt kết nối trực tiếp với sảnh thang máy, thang thoát 

hiểm, hoàn toàn có thể giải phóng được toàn bộ số người khi xảy ra sự cố. 

+ Giao thông thoát hiểm: Có 02 thang bộ được bố trí xuyên suốt từ tầng 

hầm lên mái. Quanh công trình có bố trí đường giao thông nội bộ phục vụ tiếp 

nhận hàng hóa và giao thông cứu hỏa khi có sự cố xảy ra. 

c. Hệ thống cấp điện 

Sử dụng mạng lưới điện quốc gia. Chủ dự án đã có văn bản thỏa thuận 

cấp điện số 6752/QnaPC-KD+KT ngày 12/12/2017 của Công ty điện lực Quảng 

Nam 

d. Hệ thống cấp nước 

Sử dụng nguồn nước thủy cục thông qua hợp đồng với Công ty CP cấp 

thoát nước Quảng Nam. Chủ dự án đã có văn bản thỏa thuận cấp nước số 

76/CV-XNHA ngày 27/10/2017 
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e. Thu gom, thoát nước mưa 

- Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa tách biệt hoàn toàn với hệ thống 

thu gom nước thải.  

- Xây dựng hệ thống mương bê tông dọc tuyến giao thông, có nắp đậy, 

thu gom toàn bộ nước mưa trong khu vực dự án về các hố ga và được lắng, sau 

đó đấu đổ ra sông Đò. 

f. Thu gom, thoát nước thải. 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh sau khi được xử lý sơ bộ 

bằng bể tự hoại 3 ngăn sẽ theo đường ống dẫn về xử lý tại hệ thống xử lý nước 

thải tập trung, sau đó thoát ra cống thoát nước của khu vực bằng đường ống 

riêng so với nước mưa. 

g. Thu gom CTR, CTNH 

Chất thải rắn, chất thải nguy hại của khách sạn được thu gom vào các 

thùng chứa rác, đặt tại nơi thích hợp của khách sạn và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định. 

h. Cây xanh 

Bố trí cây xanh cảnh quan cho dự án để tạo cảnh quan cho dự án với các 

loại cây như trúc cần câu, dừa, sứ trắng, bụi bạch trinh… 

5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Sơ đồ tổ chức quản lý khách sạn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3. Sơ đồ tổ chức quản lý của khách sạn 

 

Phòng kế toán Phòng hành chính 

– tổng hợp 

Phòng kinh doanh - 

Marketing 

Phòng kỹ thuật 

bảo trì 

Bộ phận 

lễ tân 

Bộ phận 

buồng phòng 

Bộ phận 

nhà hàng 

Bộ phận 

dịch vụ 

Giám đốc 

Bộ phận            

BV - VC - CC 
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- Chế độ làm việc: 

+ Số lượng người lao động: 120 người 

+ Số ngày làm việc trong năm: 365 ngày.  

+ Số ca làm việc trong 1 ngày: Khách sạn hoạt động 24/24h, chia làm 03 

ca, tùy từng bộ phận sẽ bố trí lao động làm việc phù hợp. 

+ Số giờ làm việc trong 01 ca: 8 giờ. 
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Chương II.  

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

- Dự án Căn hộ khách sạn cao cấp bãi biển Hà My do Công ty Cổ phần 

VINDEB làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 02/10/2018; QĐ điều chỉnh chủ trương 

đầu tư số 279/QĐ-UBND ngày 25/01/2019;  

- Dự án được xây dựng tại Khu bãi tắm Hà My, phường Điện Dương, thị 

xã Điện Bàn là nơi có tiềm năng về du lịch rất lớn. Dự án hoàn toàn phù hợp với 

quy hoạch 1/500 khu bãi tắm Hà My tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 

27/01/2014. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi 

trường: 

Dự án Căn hộ khách sạn cao cấp bãi biển Hà My do Công ty Cổ phần 

VINDEB làm chủ đầu tư được xây dựng mới hoàn toàn, loại hình của dự án ít 

gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, toàn bộ chất thải phát sinh từ dự án đều 

được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận, cụ thể như 

sau: 

- Đối với nước thải: Nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án sẽ được 

thu gom, xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi xả vào cống thoát nước chung 

của khu vực. 

- Đối với nước mưa: Nước mưa trên mái công trình và nước mưa chảy 

tràn tại dự án đều được thu gom theo đường ống dẫn ra cống thoát nước chung 

của khu vực 

- Đối với rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp thông thường và chất 

thải nguy hại sẽ được thu gom, lưu chứa tại khu vực riêng biệt. Chủ dự án sẽ 

hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và đem đi xử lý theo quy định 

- Đối với khí thải: Hoạt động của dự án hoàn toàn không phát sinh bụi, 

khí thải cần xử lý. 

Do đó, việc đầu tư dự án hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi 

trường 
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Chương III.  

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: 

Hiện tại dự án đã thi công xong phần móng và tầng hầm công trình (Văn 

bản cho phép số 417/SXD-QLHT ngày 28/3/2019 của Sở Xây dựng V/v thi công 

phần đài móng thuộc công trình Căn hộ khách sạn bãi biển Hà My tại phường 

Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)  

Trước khi thi công xây dựng, thực vật được trồng tại dự án chủ yếu là cây 

dừa, cây bụi bạch trinh biển, các loài cây cỏ dại,…. Các loài động vật chủ yếu là 

bò sát, côn trùng, gặm nhấm (kỳ nhông, cào cào, tắc kè, ếch nhái,…), không có 

động vật quý hiếm cần được bảo tồn. Nhìn chung, khu vực dự án có hệ sinh vật 

không đa dạng và có giá trị kinh tế thấp. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Nước thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án đều được thu 

gom, xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Nguồn 

tiếp nhận nước thải của dự án là cống thoát nước khu vực có D400, đảm bảo khả 

năng tiếp nhận nước thải từ dự án.  

(Văn bản số 185/UBND ngày 26/01/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v 

thỏa thuận đấu nối thoát nước cho dự án) 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực thực hiện dự án, 

đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát thực tế tại khu vự dự án và phối hợp với Đài 

khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ tiến hành đo đạc, lấy mẫu môi 

trường để phân tích. 

Kết quả khảo sát tại khu vực dự án cho thấy, xung quanh không có ao hồ, 

sông suối, người dân tại khu vực đều sử dụng nước thủy cục, hầu hết nước thải 

sinh hoạt của các hộ dân được xử lý bằng bể tự hoại (nằm âm dưới đất) trước khi 

thải ra cống thoát nước chung của khu vực. Do đó, chúng tôi chỉ tiến hành lấy 

mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án, kết quả như 

sau: 

Bảng 2. 1. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí 

TT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kết quả QCVN 

05:2023/BTNMT K1 K2 

I/ Vi khí hậu    
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1 Nhiệt độ C 31 31 - 

2 Độ ẩm % 52  52  - 

3 Tốc độ gió m/s Lặng gió Lặng gió - 

II/ Tiếng ồn    

1 Tiếng ồn dBA 53 57 70(*) 

III/ Bụi và hơi khí độc    

1 Bụi lơ lửng mg/m3 0,21 0,15 0,3 

2 NO2 mg/m3 0,038 0,036 0,2 

3 SO2 mg/m3 0,042 0,039 0,35 

4 CO mg/m3 4,216 4,022 30 

Ghi chú: 

- (-) : Không quy định 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

- (*): QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- Vị trí lấy mẫu như sau: 

+ K1: Mẫu không khí tại trung tâm khu vực dự án. Tọa độ: X = 1761247, Y 

= 560998. 

+ K2: Mẫu không khí tại khu vực gần nhà dân (phía Đông Nam của dự án). 

Tọa độ: X = 1761231, Y = 560974. 

- Ngày lấy mẫu: 09/5/2018. 

Nhận xét: 

Theo phiếu kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí ngày 

09/5/2018 tại khu vực thực hiện dự án cho thấy nồng độ các thông số so với Quy 

chuẩn Việt Nam QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn đều nằm trong giới hạn cho phép. Như vậy, tại khu 

vực thực hiện dự án và khu vực lân cận chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm môi trường 

không khí. 
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Chương IV. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công xây dựng dự án 

Hiện tại dự án đã thi công xong phần móng và tầng hầm công trình (Văn 

bản cho phép số 417/SXD-QLHT ngày 28/3/2019 của Sở Xây dựng V/v thi công 

phần đài móng thuộc công trình Căn hộ khách sạn bãi biển Hà My tại phường 

Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Do đó báo cáo bỏ qua đánh giá 

các tác động giai đoạn giải phóng mặt bằng và san nền dự án. 

1.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

1.1.1. Bụi và khí thải do vận chuyển, tập kết, bốc dở nguyên liệu 

a. Nguồn phát sinh:  

Trong giai đoạn này, bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển, 

tập kết, bốc dỡ nguyên liệu, đặt biệt vào mùa khô. Các nguồn phát sinh bao 

gồm: 

- Bụi phát sinh trên tuyến đường do rơi vãi khi vận chuyển nguyên, vật 

liệu phục vụ cho dự án (đá, cát, xi măng, gạch,…) 

- Bụi và các loại khí thải như: SO2, CO, NO2,… từ khí thải của phương 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Bụi và khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển máy móc, thiết bị từ 

nhà máy đến dự án.  

Do khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu thi công không nhiều và không 

liên tục nên tác động không đáng kể đến môi trường xung quanh. 

b. Các biện pháp bảo vệ môi trường: 

- Các phương tiện vận chuyển không được chở quá tải trọng quy định của 

nhà sản xuất. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các phương tiện vận tải. 

- Xe chở nguyên vật liệu trong thùng xe phải thấp hơn thành xe. 

- Có kế hoạch xây dựng, vận chuyển hợp lí như: Lập phương án thi công, 

lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp để giảm bụi và khí thải. 

- Khi bốc xếp vật liệu xây dựng, công nhân sẽ được trang bị bảo hộ lao 

động các nhân để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi tới sức khoẻ. 

- Thùng xe chở vật liệu xây dựng đến công trường được che phủ kín để 
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tránh ô nhiễm  bụi dọc 2 bên tuyến đường vận chuyển. 

- Có kế hoạch tập kết vật liệu xây dựng hợp lí theo nhu cầu sử dụng và 

tiến độ thi công, không tập kết quá nhiều trên công trường. 

- Có kế hoạch tưới nước giảm bụi trên các tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu vào những ngày nắng hanh khô 2 lần/ngày (trưa, chiều). 

- Xe vận chuyển nguyên vật liệu được rửa bánh xe trước khi ra khỏi khu 

vực dự án để khống chế bụi cuốn lên từ mặt đường. Đồng thời cử nhân viên quét 

dọn thu gom bụi trước cổng ra vào dự án. 

- Thao tác đổ nguyên vật liệu nhanh, gọn, chọn ví trí đổ nguyên liệu ở 

hướng khuất gió tránh tác động của thời tiết phát tán bụi ra môi trường xung 

quanh. 

1.1.2. Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện thi công 

cơ giới  

a. Nguồn phát sinh:  

Hoạt động của các phương tiện thi công cơ giới: Máy đào, máy trộn, bê 

tông, xe tải,… sẽ thải ra một lượng bụi và khí thải như: SO2, NOx, CO,…là 

những chất gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khoẻ của 

công nhân làm việc tại công trường. Tuy nhiên do khối lượng thi công xây dựng 

dự án không nhiều, đồng thời khu vực dự án rộng, thoáng nên gây tác động 

không lớn đến khu vực xung quanh. Mặt khác đây là những ảnh hưởng tức thời, 

sau khi kết thúc thời gian thi công xây dựng thì những tác động này sẽ không 

còn nữa. 

b. Các biện pháp bảo vệ môi trường: 

+ Vận hành máy móc đúng quy trình kỹ thuật, hoạt động đúng công suất. 

+ Sử dụng đúng loại nhiên liệu và nhiên liệu đảm bảo chất lượng. 

+ Yêu cầu chủ phương tiện kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng các máy móc 

thiết bị, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trước khi vận hành. 

+ Trang bị các phương tiện bảo hộ cho công nhân như kính, quần áo bảo 

hộ, khẩu trang, găng tay, ủng,… để bảo vệ các cơ quan như thị giác, hô hấp, bề 

mặt da.  

1.1.3. Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển máy móc thiết bị 

phục vụ cho quá trình hoạt động Dự án và hoạt động lắp đặt thiết bị, dây 

chuyền sản xuất, vận hành thử nghiệm 

a. Nguồn phát sinh: 
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Các phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị ra vào khu vực sẽ làm phát 

sinh các chất ô nhiễm không khí như: Bụi, CO, CO2, NOx, SO2,… 

b. Các biện pháp bảo vệ môi trường: 

- Sử dụng đúng loại nhiên liệu và nhiên liệu đảm bảo chất lượng. 

- Xe vận chuyển máy móc phải chở đúng tải trọng xe và lưu thông với tốc 

độ cho phép. 

- Không nổ máy xe trong quá trình bốc dở máy móc, thiết bị phục vụ lắp 

đặt dây chuyền sản xuất. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ cho công nhân như kính, quần áo bảo 

hộ, khẩu trang, găng tay,… để bảo vệ các cơ quan như thị giác, hô hấp, bề mặt 

da. 

- Yêu cầu nhân viên vệ sinh sạch sẽ khu vực chứa máy móc, thiết bị tránh 

lượng bụi phát tán xung quanh. 

- Vận hành máy móc đúng kỹ thuật để hạn chế bụi phát sinh cũng như hạn 

chế sự cố về điện: chập điện, cháy nổ. 

- Hạn chế lắp đặt máy móc vào giờ nghỉ trưa để hạn chế tiếng ồn phát sinh 

ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại các dự án lân cận. 

- Trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, chủ 

dự án phải dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới cơ 

quan chuyên môn cấp trên được hướng dẫn giải quyết, chịu khắc phục sự cố môi 

trường, bồi thường thiệt hại và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

1.2. Công trình biện pháp xử lý nước thải 

1.2.1. Nước thải xây dựng 

a. Nguồn phát sinh:  

- Nước thải xây dựng gồm nước rỉ từ hỗn hợp bê tông, vữa xi măng, nước 

thoát khi phun giữ ẩm vật liệu xây dựng, nước rửa dụng cụ thi công, thùng trộn 

bê tông sau mỗi ngày làm việc, nước vệ sinh công trình hoàn thiện, … Thành 

phần nước thải xây dựng thường có tính kiềm, độ đục cao, chứa nhiều đất, cát, 

ximăng, vụn bêtông và các tạp chất lơ lửng khác. 

- Do khối lượng xây dựng ít (nhà xưởng được xây dựng theo kiểu nhà 

công nghiệp tiền chế) nên lượng nước thải phát sinh không nhiều, ước tính 

khoảng 2 m3/ngày. 

b. Đánh giá tác động:  

Nước vệ sinh máy móc, thiết bị thi công có thành phần chủ yếu là các chất 
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dễ lắng, trơ với môi trường nên tác động không đáng kể đến môi trường xung 

quanh. 

c. Biện pháp bảo vệ môi trường:  

Việc xử lý nước thải xây dựng sẽ do các đơn vị thi công thực hiện. Chủ 

đầu tư sẽ quán triệt đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Sử dụng tiết kiệm lượng nước tưới, trộn vữa, rửa vật liệu. 

- Tại các khu vực: rửa vật liệu, dụng cụ thi công, trộn bê tông,...: đào hố 

lắng để thu gom nước thải xây dựng. Nước thải sau khi lắng được tái sử dụng. 

- Tuyên truyền, vận động công nhân thi công tại công trường có ý thức 

giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi gây tắt nghẽn hệ thống cống rãnh, 

mương thoát nước tại khu vực. 

1.2.2. Nước thải sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh: 

 Nước thải sinh hoạt phát sinh do hoạt động vệ sinh cá nhân, rửa tay, rửa 

mặt của công nhân. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tính bằng 100% lượng 

nước cấp vào, khoảng 0,675m3/ngày.đêm.  

b. Đánh giá tác động 

 Nước thải sinh hoạt tuy không nhiều nhưng có chứa hàm lượng cao các 

chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học, chất dinh dưỡng, chất lơ lửng và sinh vật gây 

bệnh. Nếu không có biện pháp thu gom hợp lý, nước thải sinh hoạt sẽ gây tác 

động xấu đến môi trường nước ngầm tại vị trí xả thải. Tuy nhiên, lưu lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công không lớn, mang tính tạm 

thời nên tác động không đáng kể đến chất lượng môi trường, chủ yếu chỉ gây 

mất vệ sinh và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân (gây ra các bệnh về 

đường tiêu hóa, nhất là tiêu chảy do nhiễm khuẩn). 

c. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường: 

- Ưu tiên sử dụng công nhân lao động tại địa phương, có điều kiện tự túc 

ăn ở nhằm giảm bớt lượng lao động lưu trú qua đêm. Qua đó, lượng nước thải 

sinh hoạt được giảm thiểu và hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực. 

- Trang bị 1 nhà vệ sinh di động bố trí gần khu vực lán trại nhằm phục vụ 

nhu cầu vệ sinh cho công nhân xây dựng. Sau khi hoàn thành công trình, đơn vị 

thi công thuê đơn vị có chức năng đến tháo dở, hút cặn đi xử lý, thu dọn nhà vệ 

sinh di động, rắc vôi khử trùng và san lấp trả lại mặt bằng. 
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1.3. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây 

dựng và chất thải nguy hại:  

1.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt  

a. Nguồn phát sinh:  

- Chất thải rắn sinh hoạt gồm: chất thải hữu cơ (thức ăn, rau quả thừa, …), 

các chất thải vô cơ (giấy vụn, carton, vỏ đồ hộp, bao bì, chai lọ,...). 

- Khối lượng phát sinh: Theo QCXDVN 01:2021/BXD, định mức phát 

thải là 0,8 kg/người/ngày. Thời gian làm việc là 8 giờ. Với 15 người công nhân 

làm việc tại công trường, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh là: 

 (0,8 kg/người/ngày÷24) × 8× 15 người = 3,9 kg/ngày 

b. Đánh giá tác động:  

Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh 

học. Nếu không có biện pháp thu gom và xử lý kịp thời sẽ làm phát sinh mùi hôi 

thối khó chịu, đồng thời thu hút ruồi, muỗi, côn trùng lây truyền dịch bệnh cho 

công nhân, đặc biệt vào mùa hè. 

c. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường: 

- Bố trí 1 thùng chứa rác 120 lít để thu gom rác thải sinh hoạt đặt tại khu 

vực lán trại của công nhân. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến vận chuyển đi xử lý đúng quy 

định. 

- Tuyên truyền công nhân thi công bỏ rác đúng nơi quy định. 

1.3.2. Chất thải rắn xây dựng 

a. Nguồn phát sinh:  

Chất thải rắn xây dựng bao gồm các loại phế thải như đất đá, gạch vỡ, bao 

bì xi măng, sắt thép vụn, … Khối lượng thải không nhiều (ước tính khoảng 20 

kg/ngày) do phần lớn được tận dụng lại hoặc bán phế liệu.  

b. Đánh giá tác động:  

Nhìn chung, các phế thải xây dựng thuộc loại trơ với môi trường, phát sinh 

không nhiều và phần lớn có thể tái sử dụng hoặc bán phế liệu nên tác động đến 

môi trường không đáng kể. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp thu gom hợp lý thì 

chất thải rắn xây dựng sẽ gây cản trở hoạt động thi công dự án, đồng thời có thể 

gây phát tán bụi làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí tại công 

trường. 
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c. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường: 

- Bố trí người thu gom rác thải và dọn vệ sinh trên công trường. 

- Đất đào để thi công hố móng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật một phần 

được đắp trở lại hố móng, phần còn lại được tôn nền trong khuôn viên dự án. 

- Sắt thép vụn, bao bì xi măng được thu gom để bán phế liệu. 

- Đất, đá, gạch vỡ được tận dụng để san nền tại chỗ. 

- Gỗ cốp pha được tái sử dụng. 

- Những chất thải còn lại không tận dụng được Chủ đầu tư sẽ hợp đồng 

với đơn vị chức năng đến thu gom. 

- Ngoài ra, để hạn chế tối đa phế thải phát sinh trong thi công, Chủ đầu tư 

sẽ tính toán sử dụng vật tư hợp lý, đồng thời thắt chặt công tác quản lý, giám sát 

công trình. 

1.3.3. Chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh:  

- Chất thải nguy hại chủ yếu là trong quá trình sửa chữa máy móc, thiết bị 

thi công bị hư hỏng trực tiếp tại công trường, như giẻ lau dính dầu mỡ, dầu mỡ 

thải, bao bì chứa thành phần chất nguy hại (dầu, nhớt, ...), các phụ tùng hư hỏng. 

Khối lượng phát sinh ít, ước tính khoảng 5 kg/thời gian thi công. 

b. Đánh giá tác động:  

Dầu mỡ thải và những chất thải dính dầu mỡ đều là những chất độc hại 

nên sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nếu không được thu gom và 

xử lý. Tuy nhiên, do thời gian thi công đồng thời chất thải nguy hại chỉ phát sinh 

khi sửa chữa máy móc hư hỏng tại công trường nên lượng chất thải phát sinh 

không nhiều, do đó chỉ gây tác động cục bộ tại vị trí xả thải và vị trí tập kết, lưu 

giữ tạm thời trước khi đưa đi xử lý, gây ô nhiễm môi trường đất, nếu thấm lâu 

ngày sẽ ảnh hưởng đến nước ngầm tầng nông. 

c. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường: 

- Không thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc tại khu vực thi 

công xây dựng.  

- Bố trí 01 thùng chứa chất thải nguy hại trong thời gian thi công xây 

dựng; Thu gom, phân loại, tách riêng chất thải nguy hại với chất thải khác. 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ 

CTNH phát sinh theo đúng quy định. 
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1.4. Công trình, biện pháp xử lý giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh: 

Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc, thiết bị thi công tại khu vực dự án. 

- Mức ồn phát sinh của các máy móc thiết bị được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 4. 1. Mức ồn của các máy móc, thiết bị trong thi công 

TT Máy móc, thiết bị Mức ồn (dB) TCVN 24:2016/BYT2 

1 Máy đào 72-93 

85 
2 Máy đầm 73-75 

3 Máy trộn bê tông 75-88 

4 Ô tô tải 82-94 

b. Đánh giá tác động:  

Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng có 

cường độ khá lớn, một số máy móc thiết bị làm phát sinh tiếng ồn vượt TCVN 

24:2016/BYT như máy đào, máy trộn bê tông, ô tô tải. Do đó, đối với công nhân 

xây dựng làm việc tại khu dự án sẽ ít nhiều bị tác động bởi tiếng ồn (ảnh hưởng 

đến cơ quan thính giác, mất khả năng tập trung tinh thần và hiệu quả làm việc 

của công nhân), đây có thể là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến các tai nạn lao 

động. Ngoài ra tiếng ồn quá trình thi công ảnh hưởng đến môi trường làm việc 

của công nhân tại các nhà xưởng lân cận nhưng không đáng kể. 

c. Biện pháp giảm thiểu:  

- Hạn chế sử dụng máy móc quá cũ và vận hành đúng công suất thiết kế. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị, thay dầu nhớt, bôi trơn 

động cơ,... để hạn chế phát sinh tiếng ồn. 

- Xây dựng kế hoạch, thời gian thi công hợp lý theo tiến độ Chủ đầu tư 

đưa ra, hạn chế thi công vào các giờ nghỉ ngơi của công nhân tại các nhà máy 

lân cận (từ 11h – 13h và từ 18h – 6h ngày hôm sau). 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự 

án đi vào vận hành 

2.1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa 

* Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa:  

                                                           
2 QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại 

nơi làm việc, áp dụng khi thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày không quá 8h. 
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Hình 4. 1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của nhà máy 

* Công trình thu gom, thoát nước mưa: 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được thiết kế và xây dựng riêng biệt 

với hệ thống thu gom và thoát nước thải. 

- Nước mưa từ mái nhà sẽ theo hệ thống phễu thu đặt trên mái, chảy vào các 

đường ống nhựa kích thước D110 dẫn về các hố ga thu gom đặt dưới sân bãi/khuôn 

viên dự án. 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân bãi/khuôn viên dự án được thu gom 

qua các hố ga có song chắn rác. 

- Nước mưa của toàn dự án sẽ theo đường ống D400 đổ ra cống thoát nước 

khu vực (Văn bản số 185/UBND ngày 26/01/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v 

thỏa thuận đấu nối thoát nước cho dự án)  

- Nhà máy sẽ thiết kế bố trí các hố ga để chặn rác, lắng cặn/cát trong quá 

trình thoát nước mưa, trên bề mặt hố ga có bố trí song chắn rác (dạng tấm thép) 

để tách rác. Các hố ga cách nhau khoảng 17 – 50m. 

- Ngoài ra để giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn, nhà máy áp dụng 

các biện pháp sau: 

+ Thường xuyên vệ sinh khu vực sân bãi/khuôn viên dự án để hạn chế các 

chất bẩn cuốn theo nước mưa chảy tràn. 

+ Định kỳ nạo vét các hố ga giúp khơi thông dòng chảy để nước mưa có 

thể tiêu thoát một cách triệt để, không gây ứ đọng, ngập úng. 

2.2. Công trình, biện pháp xử lý nước thải  

a. Nguồn phát sinh:  

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt (nước vệ sinh, nước rửa tay chân,…) 

Nước mưa từ 

mái nhà 

Nước mưa 

chảy tràn trên 

sân  

Hố ga thu 

gom (có song 

chắn rác) 

Hệ thống 

thoát nước 

nội bộ 

Đấu nối với 

cống thoát 

nước của khu 

vực 

Đưa đi xử lý 
Rác/ bùn cặn 

Đường ống D110 
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của du khách đến tham quan lưu trú tại khách sạn.  

- Nguồn số 2: Nước thải nhà ăn: phát sinh từ hoạt động nấu nướng của 

khu nhà hàng.  

- Nguồn số 3: Nước thải vệ sinh thiết bị lọc bể bơi: phát sinh từ quá trình 

rửa lọc của thiết bị lọc nước cho bể bơi.  

b. Khối lượng phát sinh:  

Như đã tính toán nhu cầu sử dụng nước tại chương I, lượng nước thải phát 

sinh lấy bằng 100 % lượng nước cấp, cụ thể: 

+ Nước thải sinh hoạt: 367,2 m3/ngày.đêm 

+ Nước thải nhà ăn: 30 m3/ngày.đêm 

+ Nước rửa lọc: 1 m3/ngày.đêm 

Tổng khối lượng nước thải phát sinh là 398,2 m3/ngày.đêm (tính cho thời 

điểm phát sinh lượng nước thải lớn nhất) 

c. Đánh giá tác động:  

- Nước thải sinh hoạt chứa thành phần các chất hữu cơ cao và còn chứa 

các loại vi khuẩn ký sinh trong ruột người và động vật như E.Coli, 

Streptococcus, Samonela…Nếu không được kiểm soát tốt, nguồn nước thải này 

sẽ làm tăng nguy cơ lan truyền ô nhiễm vào nguồn nước mặt và nước ngầm 

xung quanh khu vực, gây nên các dịch bệnh cho con người và động vật.  

- Nước thải nhà ăn: Nước thải nhà ăn có chứa lượng dầu mỡ và chất dinh 

dưỡng khá lớn. Nếu không được kiểm soát tốt, nguồn nước thải này sẽ làm tăng 

nguy cơ lan truyền ô nhiễm vào nguồn nước mặt và nước ngầm xung quanh khu 

vực gây ô nhiễm nguồn nước. 

- Nước thải rửa lọc: Trong nước thải rửa lọc chủ yếu là chất rắn lơ lửng, 

tuy nhiên nếu lượng nước này không được xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận 

cũng sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. 

d. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường: 

d1. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 
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Hình 4. 2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của dự án 

- Chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước thải riêng biệt với 

hệ thống thu gom, thoát nước mưa. 

- Nước thải sinh hoạt: Được chia thành 2 loại là nước thải vệ sinh và nước 

thải rửa tay chân/lavabo. Phương án thu gom như sau: 

+ Nước thải vệ sinh: Được thu gom qua hệ thống đường ống dẫn bằng 

nhựa  kích thước D140 về bể tự hoại 03 ngăn được bố trí tại tầng hầm B2 để xử 

lý sơ bộ, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án để tiếp tục 

xử lý trước khi đổ ra nguồn tiếp nhận.  

+ Nước thải rửa tay, chân/lavabo: Được thu gom trực tiếp về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung thông qua các đường ống dẫn bằng nhựa.  

- Nước thải nhà ăn: Nước thải phát sinh từ khu vực bếp sẽ được thu gom, 

xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ, sau đó theo đường ống nhựa dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung để tiếp tục xử lý trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận. 

- Nước thải rửa thiết bị lọc nước bể bơi: Được thu gom theo đường ống 

nhựa dẫn trực tiếp về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý 

=> Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý tập trung của dự án đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) sẽ được bơm theo đường ống nhựa D110 đổ ra cống 

thoát nước chung của khu vực. Chiều dài tuyến ống thoát nước khoảng 530m. 

(Văn bản số 185/UBND ngày 26/01/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v thỏa 

Nước thải 

nhà ăn 
Nước thải vệ sinh 

Bể tách mỡ 
Bể tự hoại 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT – Cột B 

Cống thoát nước chung 

của khu vực 

Nước thải rửa thiết bị 

lọc nước bể bơi 

Bể thu gom tập trung  

Nước rửa tay 

chân/lavabo 
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thuận đấu nối thoát nước cho dự án) 

d2. Công trình xử lý nước thải: 

* Bể tự hoại:  

 

Hình 4. 3. Cấu tạo bể tự hoại 

Chú thích:  

1. Bể tự hoại 

2. Ống dẫn nước thải vào 

3. Ống dẫn nước thải giữa các ngăn 

 

4. Ống dẫn nước thải ra 

5. Cặn lắng xuống đáy bể. 

Hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn: Bể tự hoại là công trình xử lý nước thải 

sinh hoạt theo phương pháp kỵ khí. Trong bể tự hoại đồng thời xảy ra quá trình 

lắng cặn, giữ cặn và lên men cặn lắng. Quá trình xử lý nước thải sinh hoạt trong 

bể tự hoại chủ yếu diễn ra theo các bước sau: Thủy phân các chất hữu cơ phức 

tạp và chất béo thành các chất hữu cơ đơn giản làm nguồn dinh dưỡng và năng 

lượng cho vi khuẩn. Các vi khuẩn kị khí sẽ thực hiện quá trình lên men các chất 

hữu cơ đơn giản trên và chuyển hóa chúng thành CH4 và CO2. 

Trong thời gian lưu nước từ 1 – 3 ngày, các chất lơ lửng lắng xuống đáy 

bể. Cặn lắng trong bể qua thời gian 6 – 12 tháng sẽ phân hủy kị khí. Bùn cặn từ 

bể tự hoại sẽ hợp đồng với đơn vị hút bể phốt đến hút vận chuyển đi xử lý khi có 

nhu cầu. Hiệu suất xử lý SS là 50%, COD là 30 - 45%3. 

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thì chủ dự án sẽ bố trí 02 bể tự 

hoại với dung tích 110 m3/bể, được đặt tại khu vực tầng hầm B2. Kết cấu bể: 

Gạch đặc, trát vữa xi măng, chống thấm, có đan đậy, bố trí nắp thăm và ống 

thông hơi.  

* Bể tách mỡ: 

                                                           
3 Trần Đức Hạ, 2002, Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ, NXB KH&KT, Hà Nội. 

2

5

4

1

3
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Hình 4. 4. Bể tách mỡ dự kiến lắp đặt của dự án 

Nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ: Nước thải nhà ăn có lẫn dầu, mỡ dư 

thừa sẽ được đổ xả xuống đầu vào của bể tách mỡ và được chứa tại giỏ lọc. Tại 

đây, các loại chất thải, rác có kích thước lớn sẽ được giữ lại. Ở giai đoạn nầy, 

lượng rác sẽ được loại bỏ gần như hoàn toàn nhằm giảm, tránh hiện tượng tắc 

nghẽn đường ống. Và điều hòa tốc độ dòng chảy trong bể. Sau đó, quá trình tách 

mỡ sẽ được thực hiện trong ngăn tách mỡ. Tại đây, được thiết kế một vách ngăn 

nhằm hướng dòng chảy để tách mỡ và nước ra khỏi nhau thành 2 phần riêng 

biệt. Sau đó, dầu, mỡ sẽ được lưu chứa trong thùng tách dầu. Tại đây, có thể dễ 

dàng thực hiện thu mỡ. Định kỳ chủ dự án sẽ thu gom và lưu tại thùng chứa, hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý. 

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thì chủ dự án sẽ bố trí 02 bể 

tách mỡ với dung tích 50 m3/bể, được đặt tại khu vực tầng hầm B2. 

* Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Dựa trên các đặc điểm tính chất của nước thải nước thải sinh hoạt, đồng 

thời tham khảo các công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn đã được 

thi công lắp đặt ở các dự án trong và ngoài nước. Chủ dự án sẽ áp dụng công 

nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học AO (thiếu khí kết hợp với hiếu 

khí). Mục đích cơ bản của quá trình xử lý sinh học là lợi dụng các hoạt động 

sống và sinh sản của vi sinh vật để phân hủy các hợp chất hữu cơ, chuyển hóa 

chúng thành các chất vô cơ đơn giản như CO2, H2O, N2… Không tạo ra các sản 

phẩm phụ độc hại, hạn chế ô nhiễm môi trường. Đồng thời so với các phương 

pháp xử lý nước thải khác như hóa học, hóa lý, phương pháp sinh học hiếu khí 

có chi phí vận hành thấp hơn nhưng vẫn đem lại hiệu quả xử lý cao. 

Với tổng lưu lượng nước thải phát sinh là 398,2 m3/ngày.đêm. Chủ dự án lựa 

chọn xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất xử lý tối đa là 450 
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m3/ngày.đêm để đảm bảo khả năng chịu tải cho toàn hệ thống. Đồng thời giúp 

phòng ngừa khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, các thiết bị, máy móc hoạt 

động không hiệu quả khiến cho nước thải đầu ra không đạt quy chuẩn hiện hành. 

Khi đó nước thải sẽ được tuần hoàn trong hệ thống cho đến khi kết thúc bảo trì, 

sữa chữa. Hệ thống xử lý nước thải được đặt tại tầng hầm B2 của dự án. 

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 5. Công nghệ xử lý của dự án 

Thuyết minh công nghệ xử lý: 

 Bể điều hòa: Có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tạo 

chế độ làm việc ổn định và liên tục cho các công trình xử lý, tránh hiện tượng hệ 

thống xử lý bị quá tải. Nước trong bể điều hòa được sục khí liên tục nhằm tránh 

hiện tượng phân giải yếm khí dưới đáy bể làm phát sinh mùi hôi ra môi trường 

xung quanh. Ở bể điều hòa, hàm lượng COD, BOD trong nước thải giảm 20-

30%. Nước thải sau đó được bơm qua bể Anoxic. 

Bể Anoxic: Bể anoxic có nhiệm vụ dùng các vi sinh vật thiếu khí xử lý toàn 

bộ lượng Amoni và phốt pho có trong nước thải. Công nghệ xử lý được áp dụng 

trong bể anoxic thường là nitrat hóa và khử Nitrat. Tại bể anoxic được bố trí 

Bể chứa bùn 

Bể điều hòa 

Bể sinh học hiếu khí 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Bể Anoxic 

Cống thoát nước chung 

của khu vực 

Clorine 

Cấp khí 

Bơm 

Bùn 

tuần 

hoàn 

Nước hồi lưu Cấp khí 

Nước thải tại bể thu gom 
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máy bơm khuấy trộn nước nhằm tạo sự ổn định cho môi trường thiếu khí cùng 

với hệ thống hỗ trợ cung cấp dinh dưỡng cho vi sinh vật thiếu khí. Nhờ đó mà 

các vi sinh vật thiếu khí mới có thể sinh trưởng và phát triển tốt, xử lý được N 

và P trong nước thải. Quá trình xử lý Amoni diễn ra hai giai đoạn như sau: 

 Nitrat hóa: 

2NH4
+ + 3O2 –>2NO2– + 4H+ + 2H2O 

2NO2
– + O2 –> 2 NO3

– 

NH4
+ + 2O2 –> NO3

– + 2H+ + H2O 

Đây là giai đoạn hệ thống sử dụng oxy được cung cấp từ máy thổi khí để 

chuyển hóa Amoni (NH4
+) thành NO3

–. 

Vì quá trình Nitrat hóa sinh ra H+ có tính axit làm giảm pH về mức thấp 

(<6), nên để vi sinh hoạt động ổn định hệ thống có bơm định lượng bổ sung 

Soda (có công thức hóa học là NaOH) để cân bằng pH về mức trung tính (6-8). 

Ngoài ra, nước thải sinh hoạt của nhà máy không có nước thải từ bếp ăn mà chỉ 

là nước thải vệ sinh nên hàm lượng Nitơ trong nước thải cao, hàm lượng COD 

và BOD thấp. Để cân bằng tỉ lệ C:N:P ở mức 100:5:1 để vi sinh hoạt động tốt hệ 

thống cũng bổ sung dinh dưỡng mật rỉ đường (bổ sung C) cho hệ thống xử lý 

nước thải.  

 Khử Nitrat: 

NO3
– + Cacbon hữu cơ + Vi khuẩn –> N2 + CO2 + H2O + OH– + Tế bào vi 

khuẩn mới. 

Bể Aerotank: Nước thải từ bể Anoxic sẽ được dẫn sang bể hiếu khí. 

+ Bể sinh học hiếu khí được thiết kế nhằm xử lý triệt để lượng BOD, đồng 

thời khử N, P có trong nước thải. Ngoài ra, hiện tượng bùi nổi, bùn khó lắng sẽ 

được khắc phục. 

+ Tại bể sinh học hiếu khí sẽ có sự kết hợp bùn hoạt tính tuần hoàn và một 

số vi sinh vật đặc hiệu cho quá trình phân hủy hiếu khí. Không khí đưa vào bể 

bằng máy sục khí chìm ở đáy bể và máy thổi khí nhằm đảm bảo lượng oxy trong 

bể là 2-4 mg/l. 

Sau khi qua bể xử lý sinh học hiếu khí, nước thải tiếp tục được luân chuyển 

sang bể lắng để tiếp tục xử lý. 

Tại bể lắng sẽ giúp lắng cặn lơ lửng và loại bỏ phần bùn hoạt tính. Bể lắng 

hoạt động theo nguyên tắc chảy ngược, dòng nước thải chảy từ dưới lên theo 

phương thẳng đứng, bùn và cặn lơ lửng có trọng lượng lớn hơn sẽ chìm xuống 

đáy bể, phần nước trong sẽ theo máng răng cưa chảy ra ngoài qua bể khử trùng. 
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Phần bùn trong bể lắng một phần được bơm tuần hoàn về bể hiếu khí, phần còn 

lại được bơm định kỳ sang bể chứa bùn và giao cho xe của đơn vị có chức năng 

mang đi xử lý theo quy định. 

Bể khử trùng: Nước thải sau khi qua bẻ lắng sẽ được dẫn về bể khử trùng, 

hóa chất khử trùng là Javen, sau khi được khử trùng nước thải đạt QCVN 

14:2008/BTNMT cột B, K=1,2 sau đó theo đường ống D160 thoát ra cống thoát 

nước chung của CCN Chợ Lò.  

Bể chứa bùn: Bùn dư thừa từ bể lắng sẽ được bơm về bể chứa bùn. Tại bể 

chứa bùn, phần nước sẽ được bơm tuần hoàn về bể điều hòa để tiếp tục xử lý 

còn phần bùn định kỳ sẽ vét và bàn giao cho đơn vị có chức năng để thu gom và 

mang đi xử lý. 

* Máy móc thiết bị dự kiến lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 4. 2. Thiết bị lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng 

I BỂ GOM       

1 Bơm hố gom 

 - Loại: Bơm chìm  

 - Cột áp: 4,5 m 

 - Công suất: 0.25kw 

 - Xuất xứ: APP-Đài Loan 

Cái 02 

2 Giỏ lọc rác 

 - Kích thước: 40x40x40cm 

 - Lỗ lưới 5mm 

 - Vật liệu: Inox 304 

Cái 1 

3 Phao mực nước 
 - Loại: Phao quả- 5m - 220V 

 - Xuất xứ: Perollo - Ý 
Cái 1 

II BỂ ĐIỀU HÒA       

1 Bơm điều hòa 

 - Loại: Bơm chìm  

 - Lưu lượng: 7,2 m3/h 

 - Cột áp: 4,5 m 

 - Công suất: 0.25kw 

 - Xuất xứ: APP-Đài Loan 

Cái 2 

2 Phao mực nước 
 - Loại: Phao quả- 5m - 220V 

 - Xuất xứ: Perollo - Ý 
Cái 1 

III BỂ ANOXIC       

1 Máy khuấy đặt nổi 
 - Công suất: 0.75kw, 3 pha 

 - Xuất xứ: Đài Loan 
Cái 1 

2 Giá thể vi sinh dính bám 

 - Vật liệu: Polyurethan 

 - Kích thước: 15 x 15mm 

 - Xuất xứ: Việt Nam 

m3 2 

IV BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ       
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng 

1 Đía phân phối khí 

 - Lưu lượng thiết kế: 0-9,5m3/h 

 - Đường kính tổng: 273mm 

 - Đầu nối: Ren 27 

 - Vật liệu: Màng EPMD, khung 

GFPP 

 - Xuất xứ: Mỹ 

Cái 12 

2 Giá thể vi sinh dính bám 

 - Vật liệu: Polyurethan 

 - Kích thước: 15 x 15mm 

 - Xuất xứ: Việt Nam 

m3 6 

V BỂ LẮNG       

1 Bơm tuần hoàn 

 - Loại: Bơm chìm  

 - Lưu lượng: 7,2 m3/h 

 - Cột áp: 4,5 m 

 - Công suất: 0.25kw 

 - Xuất xứ: APP-Đài Loan 

Cái 2 

VI NHÀ ĐIỀU HÀNH       

1 Tủ điện điều khiển  Cái 1 

2 Máy thổi khí 

- Loại: Thổi khí trục đứng siêu 

êmModel: SDB50 

- Công suất: 1,66m3/phút;Cột 

áp: 3000pa 

- Công suất: 380V, 50Hz, 1,5kw 

- Tốc độ quay: 1450rpm 

- Xuất xứ: Greatech - Đài Loan 

- Động cơ: Electrim – Singapore  

Cái 2 

3 Bơm dinh dưỡng 

 - Điện áp: 32w, 220V 

 - Lưu lượng: 5 lít/giờ 

 - Cột áp: 5bar 

 - Xuất xứ: Italya 

cái 2 

4 Bơm NaOH/ Na2CO3 

 - Điện áp: 32w, 220V 

 - Lưu lượng: 5 lít/giờ 

 - Cột áp: 5bar 

 - Xuất xứ: Italya 

cái 2 

5 Bơm khử trùng 

 - Điện áp: 32w, 220V 

 - Lưu lượng: 5 lít/giờ 

 - Cột áp: 5bar 

 - Xuất xứ: Italya 

cái 2 

6 Bồn chứa hóa chất 

 - Loại: Bồn đứng 200 lít 

 - Vật liệu: Nhựa  

 - Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 3 
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2.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:  

2.3.1. Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải 

a. Nguồn phát sinh:  

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định sẽ tập trung một lượng phương tiện 

giao thông vận tải thường xuyên ra vào khu vực, trong đó chủ yếu là xe vận 

chuyển khách du lịch và xe máy của cán bộ công nhân viên tại khách sạn. Các 

phương tiện này sử dụng nhiên liệu xăng và dầu diesel sẽ thải ra môi trường một 

lượng khói thải chứa các chất gây ô nhiễm không khí như bụi, SO2, CO, NO2,… 

b. Đánh giá tác động:  

Dựa vào công suất hoạt động của khách sạn, số lượng công nhân viên của 

khách sạn là 120 người và khách du lịch tối đa là 1.200 người có thể sơ bộ tính 

được lượng phương tiện giao thông ra vào khu vực Dự án khoảng 100 lượt xe ô 

tô/ngày, 10 xe du lịch và khoảng 120 lượt xe máy/ngày. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số ô nhiễm của bụi đất và các khí 

phát sinh trong quá trình vận chuyển như sau: 

Bảng 4. 3. Tải lượng bụi đất, khí thải từ hoạt động giao thông ra vào dự án 

TT Thông số Định mức tải lượng (kg/1000 km) Tải lượng (mg/m/s) 

1 Bụi đất 0,9 0,453 

2 TPS 0,05 0,025 

3 SO2 4,29*S 0,108 

4 NOx 1,18 0,594 

5 CO 2,6 1,308 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diesel, lấy S = 0,05%. 

Để tính toán nồng độ bụi sinh ra do các phương tiện vận chuyển theo các 

khoảng cách và độ cao khác nhau, áp dụng mô hình toán về ô nhiễm nguồn 

đường theo mô hình cải biên của Sutton. 

Kết quả tính toán nồng độ bụi theo khoảng cách (x) và độ cao (z) được thể 

hiện ở  bảng sau: 

Bảng 4. 4. Nồng độ chất ô nhiễm do phương tiện giao thông ra vào dự án 

STT Khoảng cách x(m) 
CBụi 

(mg/Nm3) 

CSO2 

(mg/Nm3) 

CNO2 

(mg/Nm3) 

CCO 

(mg/Nm3) 

1 1 0,0066 0,000154 0,063 0,096 

2 3 0,00614 0,00014 0,0588 0,089 

3 5 0,00509 0,000118 0,0488 0,074 
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4 30 0,0016 3,86x10-5 0,0158 0,024 

QCVN 05:2023/BTNMT 

(TB 1h)4 
0,3 0,35 0,2 30 

Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm phát 

sinh không đáng kể, tại nguồn phát sinh các thông số bụi, SO2, CO, NO2 đều 

nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. Do số lượng xe ra vào khu vực dự 

án ít, xung quanh khu vực dự án thông thoáng, nên ảnh hưởng của khí thải từ 

phương tiện vận chuyển thải ra là không đáng kể. 

c. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường: 

- Các phương tiện vận chuyển khi ra vào khách sạn phải chạy chậm với 

tốc độ cho phép 5km/h. Trong thời gian bốc dỡ nguyên liệu – sản phẩm cho 

khách sạn hoặc thời gian chờ đón/trả khách không cho xe nổ máy. 

- Trồng cây xanh – thảm cỏ trong khuôn viên khách sạn, bố trí các chậu 

cây xanh trong đại sảnh, các tầng lầu nhằm tạo cảnh quan và cải thiện môi 

trường không khí. Tán cây xanh dày có thể hấp thục bức xạ mặt trời, điều hòa 

các yếu tố vi khí hậu, chống ồn, hấp thụ khói bụi và khí thải như CO, SO2, 

NO2,… 

- Phun nước sân bãi, đường nội bộ của khách sạn trong những ngày nắng 

nóng, gió nhiều để giảm thiểu hơi nóng và lượng bụi phát sinh do các phương 

tiện vận chuyển gây ra. 

- Bố trí người điều phối xe hợp lý để tránh tình trạng tập trung quá nhiều 

các phương tiện vận chuyển trong phạm vi khu vực dự án tại cùng một thời 

điểm. 

2.3.2. Khí thải phát sinh từ hoạt động đun nấu 

a. Nguồn phát sinh:  

Để phục vụ cho hoạt động đun nấu của khu nhà bếp công ty sử dụng khí 

gas. Khí gas là một khí không màu, không mùi, thành phần chính của gas chủ 

yếu gồm: propane (C3H8) và butane (C4H10) có tỷ lệ 3:2 và một phần nhỏ các tạp 

chất  (ethane (C2H6), pentane (C5H12) và các thành phần khác). Trong quá trình 

cháy sản phẩm chính của quá trình là CO2, hơi nước và một phần rất nhỏ các 

chất khác như CO, SO2. Tỷ lệ các chất thải khi đốt khí ga là:  

- CO: 38,8 - 103,1 ppm 

- CO2: 8.051 – 14.693,3 ppm 

- NOx: 0,7 - 3,4 ppm 
                                                           
4 QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 
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- Hydrocarbon: 5,5 - 37,7 ppm 

Đây là loại nhiên liệu thông dụng về tính đa năng và thân thiện với môi 

trường, nó có thể dễ dàng được chuyển đổi sang thể lỏng bằng việc tăng áp suất 

thích hợp hoặc giảm nhiệt độ để dễ tồn trữ và vận chuyển được. Mỗi kg gas 

cung cấp khoảng 12.000 kcal năng lượng . Tuy nhiên, trong quá trình đốt khí gas 

sẽ sinh ra khí đioxit nitơ và khí gas rò rỉ. Khí gas rò rỉ chứa nhiều hỗn hợp 

hydrocarbon (CxHy), đây là các loại khí có thể làm giảm khả năng hô hấp, dễ 

gây các bệnh về phổi khi tiếp xúc trực tiếp. Ngoài ra còn phát sinh mùi hôi trong 

quá trình đun nấu gồm mùi của quá trình chiên, chế biến thực phẩm; mùi của 

nguyên liệu… ; mùi hôi phát sinh từ khu tập trung CTRSH…tạo mùi khó chịu 

và dễ phát tán ra môi trường xung quanh. 

b. Đánh giá tác động:  

Khu nhà hàng được bố trí riêng biệt tại tầng 2 của dự án, không nằm lẫn 

với các phân khu chức năng khác nên các hoạt động diễn ra không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động giải trí của du khách. Trong đó, khu nhà bếp của nhà hàng 

sẽ được thiết kế thông thoáng, có máy hút mùi, dầu mỡ nên quá trình chế biến 

thức ăn không gây tác động đến điều kiện vi khí hậu tại khách sạn 

Nhiên liệu gas hóa lỏng dùng để đun nấu với thành phần chất ô nhiễm ít, 

nồng độ thấp. Hiện nay gas được sử dụng khá phổ biến vì được xem là nhiên 

liệu sạch do có hàm lượng carbon thấp hơn các dạng nhiên liệu hóa thạch khác 

nên mức độ tác động đến môi trường là không đáng kể. Tuy nhiên, khi khí gas 

bị rò rỉ sẽ góp phần tăng nồng độ khí độc hại trong môi trường không khí xung 

quanh và nếu không kiểm soát kịp thời sẽ dễ gây ra hiện tượng cháy nổ. 

c. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường: 

+ Trang bị chụp hút khử mùi phù hợp ở phía trên bếp. Cấu tạo chụp hút 

mùi bao gồm: phần mũ trùm (phần thân máy), động cơ quạt (quạt hút, quạt thổi), 

bộ lọc dầu mỡ và đường ống dẫn. Khi máy hút mùi được bật lên, hệ thống động 

cơ sẽ hút không khí có chứa hơi gas, khói, mùi và dầu mỡ khỏi khu vực nấu bếp. 

Toàn bộ khí trên đi qua các bộ lọc để giữ lại dầu mỡ sau đó các khí thải ra khỏi 

bếp thông qua đường ống gắn trên tường hoặc trần nhà.  

+ Nhà bếp được thiết kế đảm bảo độ thông thoáng, không khí đối lưu tốt. 

+ Chỉ sử dụng khí gas, điện, cồn đông cục để đun nấu, không sử dụng các 

loại chất đốt hóa thạch có khả năng phát sinh khí độc. 

+ Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng bếp nấu, đường ống dẫn khí 

gas, van... đảm bảo khắc phục kịp thời các trường hợp rò rỉ khí gas. 
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2.4. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây 

dựng và chất thải nguy hại: 

2.4.1 Chất thải rắn sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh:  

Từ hoạt động sinh hoạt hằng ngày của du khách, nhân viên phục vụ trong 

khách sạn.  

Thành phần chất thải gồm: thực phẩm thừa, chai/lọ, bao bì các loại,… 

Khối lượng phát sinh: Tổng số người ước tính khi dự án đi vào hoạt động 

tối đa trong 1 ngày khoảng 1.200 khách du lịch và 120 nhân viên. định mức phát 

thải hằng ngày của một người là 0,8 kg/người/ngày. Như vậy lượng rác thải sinh 

hoạt tối đa khoảng 1.056 kg/ngày.đêm. 

b. Đánh giá tác động:  

Khối lượng chất thải rắn phát sinh tại khách sạn tương đối lớn, nhất là vào 

các ngày cao điểm và phát sinh liên tục, nếu không được thu gom và xử lý sẽ 

ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh. Chất thải rắn sinh hoạt chứa thành 

phần các chất hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi khó chịu, đồng thời thu 

hút các sinh vật gây bệnh như ruồi, muỗi, kiến, gián…Ngoài ra, các chất khó 

phân hủy có trong rác thải sinh hoạt như bao nylon, nhựa, cao su…cũng là 

nguồn gây tác động lâu dài đến môi trường. Do đó, chất thải rắn này cần được 

thu gom và có biện pháp quản lý thích hợp để không gây mất vệ sinh và ảnh 

hưởng đến mỹ quan của khách sạn 

c. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường: 

+ Để hạn chế tối đa lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày, Chủ đầu 

tư áp dụng nguyên tắc phân loại rác 3R (Giảm thiểu – Tái sử dụng – Tái chế), cụ 

thể: 

• Giảm thiểu: Giảm thiểu lượng rác thải thông qua việc quản lý tiêu dùng 

(ví dụ: mua hàng hóa với số lượng lớn với ít bao bì hơn), ưu tiên sử dụng các vật 

dụng có thể tái sử dụng (ví dụ: dùng các túi đựng đồ giặt bằng vải thay vì dùng 

túi ni lông), thay thế các sản phẩm chỉ sử dụng một lần bằng các loại có thể tái 

sử dụng được (ví dụ: sử dụng các loại pin sạc thay cho pin chỉ sử dụng 1 lần). 

• Tái sử dụng: Tái sử dụng các vật dụng còn có thể sử dụng được có thể 

phục vụ cho mục đích cũ hoặc cho mục đích khác (ví dụ: bình chứa dầu gội đầu, 

sữa tắm, thùng carton, chai lọ thủy tinh, nhựa...). 

• Tái chế: Thu gom bán phế liệu các loại chất thải có thể tái chế như 

thùng carton, các vật dụng bằng nhựa, kim loại... để tái sản xuất thành các vật 
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dụng khác. 

+ Ngoài ra, để giữ gìn vẻ mỹ quan của khách sạn, Chủ dự án sẽ thực hiện 

một số biện pháp quản lý khác như: 

• Tuyên truyền, giáo dục công nhân viên có ý thức về vấn đề bảo vệ môi 

trường, giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi. 

• Thành lập đội vệ sinh riêng cho khách sạn với nhiệm vụ: Quét dọn và 

thu gom lá cây, cành cây mục trong khuôn viên dự án; thu gom rác tại các thùng 

chứa về điểm tập kết vận chuyển đi xử lý. 

• Xây dựng nội quy khách sạn, hướng dẫn mọi người (công nhân viên và 

du khách) trong khách sạn cùng tham gia bảo vệ cảnh quan thiên nhiên trong 

toàn khách sạn. 

- Biện pháp phân loại rác tại nguồn 

Toàn bộ rác thải của khách sạn sau khi thu gom được phân loại thành 2 

nhóm chính: 

+ Nhóm các chất có thể thu hồi để tái sử dụng, tái chế: gồm các loại bao 

bì, chai lọ bằng thủy tinh, kim loại, chất dẻo, thùng carton, giấy vụn... Các chất 

thải này sẽ được tái sử dụng tối đa, phần không tái sử dụng được sẽ bán lại cho 

các đơn vị thu mua phế liệu. 

+ Nhóm các chất thải cần xử lý: Gồm các chất thải hữu cơ như các loại, 

rau quả, thực phẩm, lá cây, xác động vật, bùn thải... và các chất thải khác không 

thể tái chế được. Các chất thải này sẽ được tập kết tại nhà kho chứa rác thải, sau 

đó hợp đồng với đơn vị thu gom đến vận chuyển đi xử lý. 

Công tác phân loại được nhân viên thực hiện trong lúc thu gom trước khi 

vận chuyển về thùng chứa rác lớn hơn. 

- Biện pháp thu gom: Bố trí sọt rác tại tất cả các vị trí có khả năng phát 

sinh CTR như: phòng khách sạn, biệt thự, nhà hàng, văn phòng làm việc của 

nhân viên, dọc hành lang của các tầng nhà để thu gom rác thải, trong đó: 

+ Các thùng rác mini được đặt tại những nơi trực tiếp xả rác như các 

phòng/căn hộ của khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, văn phòng làm việc, khu 

hội nghị... 

+ Các thùng rác cỡ trung (loại 60 lít) được bố trí dọc hành lang của các 

tầng, dưới tầng hầm và khuôn viên bên ngoài khách sạn. 

+ Các thùng rác cỡ lớn (loại 120 lít và 240 lít) được đặt tại nhà chứa chất 

thải rắn.  



Báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường Dự án: Căn hộ khách sạn cao cấp bãi biển Hà My 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần VINDEB                             39                     

+ Các loại thùng chứa rác này đều có nắp đậy nhằm tránh ruồi, muỗi phát 

triển và phát tán mùi hôi ra khu vực xung quanh. 

+ Biện pháp thu gom cụ thể như sau: 

• Các loại rác thải hữu cơ và rác thải không còn khả năng sử dụng được 

của toàn khách sạn được nhân viên thu gom hằng ngày trực tiếp tại các thùng 

chứa rác mini tập kết về thùng rác cỡ trung (loại 60 lít). Sau đó, bộ phận thu 

gom chất thải sẽ thu gom về thùng rác cỡ lớn. 

• Lá cây, cành cây mục… được công nhân viên quét dọn thường xuyên 

trước mỗi ngày làm việc để thu gom vào thùng rác cỡ trung. Sau đó toàn bộ 

CTR được thu gom đưa về thùng rác cỡ lơn (loại 120 lít và 240 lít) đặt tại nhà 

chứa CTR. 

- Biện pháp xử lý: Toàn bộ CTR sinh hoạt của dự án sẽ được lưu chứa tập 

trung tại nhà chứa rác được bố trí tại khu vực tầng hầm B1. Diện tích khu nhà 

chứa rác khoảng 44 m2, được phân thành 03 khu rác khô, rác ướt và CTNH. Chủ 

dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom và đem đi xử lý theo đúng 

quy định. 

2.4.2 Chất thải nguy hại: 

a. Nguồn phát sinh:  

Khi đi vào hoạt động, khách sạn phát sinh các loại chất thải gồm: bóng 

đèn huỳnh quang, hộp mực in, bo mạch điện tử hỏng…Theo quy định, các chất 

thải kể trên thuộc thành phần CTNH. 

Khối lượng CTNH phát sinh không nhiều, ước tính khoảng 67 kg/năm, 

gồm các loại sau: 

Bảng 4. 5. Khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh 

TT Thành phần 
Khối lượng 

(kg/năm) 

Trạng thái 

 tồn tại 

Mã chất thải 

nguy hại 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 10 Rắn 16 01 06 

2 Hộp mực in thải 7 Rắn 08 02 04 

3 Các TB linh kiện điện tử thải 10 Rắn 20 01 35 

4 
Bao bì chai lọ đựng thuốc bảo vệ 

thực vật  
20 Rắn 02 01 08 

5 Giẻ lau dính dầu mỡ 20 Rắn 18 02 01 

 Tổng cộng 67   

b. Đánh giá tác động 



Báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường Dự án: Căn hộ khách sạn cao cấp bãi biển Hà My 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần VINDEB                             40                     

CTNH khi khách sạn đi vào hoạt động có thành phần đơn giản và chủ yếu 

ở dạng rắn, khối lượng phát sinh không nhiều nên về mức độ tác động đến môi 

trường là không lớn. Tuy nhiên, CTNH có đặc tính tồn tại lâu trong môi trường 

và có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ động vật gây ra 

các bệnh nguy hiểm đối với con người. 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh không nhiều. Tuy nhiên, các chất 

thải này nếu không được thu gom và quản lý tốt sẽ gây ảnh hưởng đến môi 

trường đất tại điểm xả thải, lâu ngày có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước 

ngầm tầng nông khu vực. Nếu theo nước mưa chảy tràn cuốn trôi xuống sông sẽ 

gây ô nhiễm nguồn nước. 

c. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường: 

* Biện pháp thu gom: CTNH được thu gom và tập kết tại khu vực riêng 

biệt so với CTR thông thường. Phương thức thu gom cụ thể như sau: 

- Đối với chất thải lỏng nguy hại (như dầu mỡ thải): thu gom và chứa 

trong các can chứa dầu, có nắp đậy kín để tránh chảy tràn, sau đó tập kết về lưu 

giữ tạm thời tại kho chứa CTNH trước khi xe của đơn vị thu gom đến vận 

chuyển đi xử lý. 

- Đối với các chất thải rắn nguy hại (như chất thải dính dầu mỡ, bóng đèn 

huỳnh quang hỏng, hộp mực in...): Sau khi thu gom cho vào các túi ni lông buộc 

kín miệng và lưu giữ tạm thời tại kho chứa CTNH trước khi đơn vị thu gom đến 

vận chuyển đi xử lý. Lượng chất thải rắn phát sinh không thường xuyên nên 

Công ty sẽ bố trí nhân viên thu gom ngay sau khi thay thế các vật tư, trang thiết 

bị và bảo dưỡng máy móc. 

* Biện pháp lưu giữ, xử lý:  

- Thiết kế xây dựng 01 kho chứa CTNH để lưu giữ tạm thời CTNH trước 

khi xe của đơn vị thu gom đến vận chuyển đi xử lý. Kho chứa CTNH được xây 

dựng có diện tích khoảng 4 m2 bố trí tại khu vực tầng hầm B1. Kết cấu kho chứa 

đảm bảo theo đúng quy định. 

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận 

chuyển và đem đi xử lý đúng theo quy định. 

2.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh trong giai 

đoanh vận hành của dự án 

a. Nguồn phát sinh:  

Khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau: 

+ Từ hoạt động của các phương tiện đưa đón khách và nhân viên, vận 

chuyển hàng hóa, chất thải; 
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+ Từ các hoạt động dịch vụ trong khách sạn tại khu nhà hàng, ẩm thực, 

quán cà phê, mini bar,… 

+ Từ hoạt động của máy phát điện dự phòng. 

b. Đánh giá tác động: 

- Mức ồn từ các hoạt động trong khách sạn như sau: 

Bảng 3.7. Mức ồn từ các hoạt động trong khách sạn 

STT Nguồn phát sinh 
Mức ồn 

(dBA) 

QCVN 

26:2010/BTNMT5 

6h – 21h 21-6h 

A 
Hoạt động của phương tiện giao 

thông 
 

70 55 
1 Xe khách (16 chỗ) 79 6 

B Các hoạt động của khách sạn  

1 Khách sạn, nhà hàng ẩm thực 60 7 

2 Trung tâm thương mại 105 

C Máy phát điện dự phòng 82-92   

- Tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển: Các phương tiện giao thông ra vào 

khách sạn thường tập trung vào những ngày cao điểm (các ngày nghỉ, lễ tết...), 

nên tiếng ồn phát sinh từ giao thông cũng sẽ tăng lên do tác động cộng hưởng. 

Tuy nhiên nguồn ồn không liên tục và không lớn nên tác động không đáng kể 

chủ yếu ảnh hưởng tại khu vực đỗ xe, cổng chính của khách sạn. 

- Tiếng ồn từ các hoạt động dịch vụ: Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động 

này có cường độ tương đối nhỏ nên đối tượng chịu tác động trực tiếp chủ yếu là 

những du khách đến vui chơi và nghỉ dưỡng. Do tính chất quy mô công trình 

phân theo từng khu, cụm nên tiếng ồn chủ yếu phát sinh cục bộ, riêng lẻ và 

không gây tác động cộng hưởng, đồng thời tại mỗi cụm của dự án có không gian 

rộng, thoáng đãng nên tác động của nguồn ồn này đến khu vực xung quanh 

không đáng kể.  

 - Tiếng ồn từ hoạt động của máy phát điện dự phòng: Hoạt động của máy 

phát điện dự phòng làm phát sinh tiếng ồn lớn, tuy nhiên nguồn ồn này phát sinh 

không thường xuyên, chỉ xảy ra trong trường hợp mất điện. Hơn nữa máy phát 

điện được đặt riêng biệt từng khu, có xây dựng tường bao xung quanh nên mức 

                                                           
5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
6 Theo Phạm Ngọc Đăng (1997), Môi trường không khí, NXB KH&KT, Hà Nội 
7 Theo KS. Trung Chính, “Kiến thưc cơ bản về âm thanh” 
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ồn từ máy phát điện không làm ảnh hưởng đến hoạt động của du khách cũng 

như công nhân viên làm việc trong khách sạn.  

c. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường:  

Tiếng ồn từ các hoạt động của khách sạn chỉ gây tác động cục bộ tại vị trí 

phát sinh, khu vực xung quanh chịu tác động không đáng kể. Tuy nhiên, để hạn 

chế mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đến khách lưu trú, công nhân viên làm việc 

tại khách sạn, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hệ thống điều hòa, quạt tỏa nhiệt; bố trí máy 

phát điện trong phòng kín, cách âm nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn. 

- Bố trí giờ vận chuyển khách du lịch hợp lý, khoa học tránh giờ nghỉ ngơi 

của người dân xung quanh. 

- Đưa ra quy chế, nội quy đối với khách du lịch lưu trú tại dự án, văn 

minh lịch sự không làm ồn, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. 

- Tăng cường cây xanh quanh khuôn viên, sân bãi, sảnh chính và hành 

lang các tầng nhà.  

- Định kỳ bảo dưỡng các máy móc, động cơ sử dụng trong khách sạn, tra 

dầu bôi trơn các ổ trục và thay thế các thiết bị hư hỏng để hạn chế tiếng ồn. 

2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

2.6.1 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Dự án đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Quảng Nam 

cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

211.18/TD-PCCC ngày 05/9/2018. 

Để hạn chế sự cố cháy nổ xảy ra, chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm ngặt các 

biện pháp về phòng chống cháy nổ như sau: 

* An toàn điện: 

- Trang bị các thiết bị điện có chất lượng tốt, đúng tiêu chuẩn và đúng 

công suất sử dụng.  

- Lắp đặt hệ thống điện theo đúng trình tự kỹ thuật. Thường xuyên kiểm 

tra tình trạng hoạt động của hệ thống điện, các phụ tải và các thiết bị điện. 

- Xây dựng nội quy về an toàn sử dụng điện, phổ biến các kiến thức cơ 

bản về an toàn điện cho du khách và công nhân viên. 

* Phòng chống cháy nổ: Đối với các chất dễ gây cháy nổ như dầu, gas sẽ 

được lưu trữ và sử dụng theo đúng hướng dẫn quy định, đặt cách xa các nguồn 

có khả năng phát tia lửa. 
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- Quy hoạch lối đi dành cho xe cứu hỏa đảm bảo có thể tới chân các công 

trình. 

- Giải pháp thiết kế hệ thống chữa cháy trong khách sạn: 

+ Bố trí hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động Sprinkler trong mỗi khu 

nhà. Hệ thống chữa cháy tự động sau khi lắp đặt phải được thử hoạt động toàn 

bộ hệ thống và chỉ được phép đưa vào hoạt động khi kết quả thử cho thấy hệ 

thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thiết kế và các tiêu chuẩn có liên quan. 

+ Bố trí các bình chữa cháy dạng bọt và khí CO2 tại các nơi không thể 

chữa cháy bằng nước như tại các bungalow, khu vực dự trữ gas,... 

+ Tại nơi đặt dụng cụ chứa cháy phải có hướng dẫn sử dụng đính kèm. 

- Định kỳ kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các dụng cụ chữa cháy. 

- Tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ, giáo dục, tuyên truyền và huấn luyện 

cho công nhân viên về công tác PCCC. 

- Xây dựng nội quy PCCC và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các 

quy định về phòng chống cháy nổ. 

- Thiết kế hệ thống thoát hiểm hợp lý, bố trí biển chỉ dẫn lối thoát hiểm 

bên trong và bên ngoài các khu nhà. 

- Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, kịp thời di tản người ra khỏi khu vực và 

nhanh chóng tiến hành công tác chữa cháy, ứng cứu người bị nạn. 

- Kết hợp cùng các đơn vị PCCC có chức năng, đặc biệt khi có sự cố cháy 

lớn vượt quá tầm kiểm soát. 

- Phương án thoát hiểm khi có sự cố 

Khi xảy ra sự cố, nhân viên anh ninh, nhân viên hướng dẫn thoát nạn của 

toà nhà cần kịp thời, hướng dẫn khách và nhân viên khu nhà nhanh chóng xuống 

đất theo lối thoát hiểm hay cầu thang bộ. Trấn an khách và nhân viên phải hết 

sức bình tĩnh, Không hoảng loạn chạy giẫm đạp lên nhau. Cần nhận định hướng 

khói và phải cúi thấp người khi di chuyển vì khói luôn luôn bay lên cao. Đôi lúc, 

người phải bò dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều để khỏi bị ngạt. Để chống 

nhiễm khói, mọi người cần lấy khăn thấm nước che kín miệng và mũi để lọc 

không khí khi hít thở hoặc có thể sử dụng mặt nạ chống khói khi được trang bị.  

+ Sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để dập lửa như bình CO2, 

vòi xịt sau đó là ống nước PCCC. 

+ Khi muốn đưa người thoát ra khỏi đám lửa, ngoài việc dùng khăn thấm 

nước che miệng, mũi, phải dùng chăn, mền nhúng nước trùm lên toàn bộ cơ thể 

và chạy thoát nhanh ra ngoài qua đám lửa để tránh bị cháy quần áo gây bỏng da. 

+ Cần đóng các cửa trên đường lan truyền để giới hạn sự lan tràn của lửa 
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và khói. 

+ Khi thoát nạn ra ngoài an toàn nên tập trung ở một nơi và kiểm tra lại 

danh sách xem còn có người bị kẹt lại trong đám cháy không, từ đó có các biện 

pháp cứu người bị kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn. Khi gặp người bị ngạt, 

ngất, bỏng phải tổ chức sơ cấp cứu ban đầu trước khi đưa nạn nhân đi cấp cứu 

tại bệnh viện. 

+ Báo cháy kịp thời cho cơ quan Cảnh sát PCCC theo số điện thoại 114 

để được hỗ trợ trong công tác thoát nạn, cứu nạn khi có người bị kẹt trong đám 

cháy. 

2.6.2 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố nước thải 

* Các sự cố thường gặp của hệ thống xử lý nước thải và biện pháp khắc 

phục 

- Sự cố phao điều khiển: Các máy bơm hoạt động thông qua sự điều khiển 

của phao theo thứ tự đặt bên trong các bể xử lý. Trong trường hợp gặp sự cố 

phao không đóng hay ngắt, bơm sẽ không hoạt động hoặc không dừng. 

→ Biện pháp: Khi phát hiện sự cố, người vận hành cần tắt ngay aptomat 

bên trong tủ điện và tiến hành sữa chữa, vệ sinh, thay thế phao,… 

- Sự cố thời gian: Các máy thổi khí, máy bơm bùn, máy khuất trộn hoặt 

động theo thời gian, nên kiểm tra đèn báo thời gian không sáng cần tiến hành 

thay thế. 

- Sự cố mùi hôi: Mùi hôi có thể xuất hiện trong nhiều giai đoạn khác nhau 

như bể điều hoà, bể hiếu khí 

→ Biện pháp: Các bể chứa nước thải cần được thông khí. Sử dụng thiết bị 

khuấy trộn, thổi khí để phân bổ oxi khắp bể. Từ đó, hạn chế tình trạng phân huỷ 

yếm khí gây mùi hôi. Ngoài ra sử dụng men vi sinh để xử lý chất ô nhiễm, giảm 

BOD. 

- Sự cố về thiết bị bơm: Tủ điện bị nhảy aptomat, mất điện, chập điện khiến 

bơm ngừng hoạt động. Cánh bơm bị két, tắc nghẽn do vướng vào rác hoặc chất 

thải có kích thước lớn. 

→ Biện pháp: Để đảm bảo hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình ổn. 

Thiết kế đã trang bị các giỏ chắn rác, ngoài ra còn bổ sung thêm bơm dự phòng 

để nếu bơm bỏng có thể tháo ra sửa chữa mà vẫn đảm bảo hệ thống không bị 

dừng hoạt động. 

- Sự cố báo lỗi máy móc thiết bị: Không tránh khỏi tình trạng máy móc, 

thiết bị bị cháy dẫn đến hệ thống xử lý không hoạt động. 

https://toana.vn/san-pham/men-vi-sinh-xu-ly-nuoc-thai
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→ Biện pháp: Người vận hành cần tắt automat bên trong tủ điện và gọi bọ 

phận cơ điện kiểm tra xử lý 

- Sự cố bơm không lên nước, lên nước yếu: Trường hợp máy bơm chạy, 

nếu lương lượng đầu ra thấp hơn mức bình thường, dòng nước ở ống cấp là 

không ổn định. Lúc này, nhiều khả năng có rác nghẹt ở guồng bơm. 

→ Biện pháp: Cán bộ vận hành tắt máy bơm, sau đó kiểm tra mực nước 

trong bể, van khóa. Tiến hành kéo bơm lên, kiểm tra van khóa, guồng hút bơm 

xem có các loại rác kích thước lớn kẹt vào van, cánh dẫn,… sau đó đặt bơm lại 

vị trí ban đầu và khởi động bơm. 

- Sự cố hệ thống bị quá tải: Có nhiều nguyên nhân gây ra sự cố quá tải như: 

Hệ thống bị thiếu oxy cung cấp cho các vi sinh vật hoạt động để xử lý nước thải; 

Lưu lượng nước thải tăng cao đột ngột, vượt quá công suất xử lý của hệ thống; 

Rác thải bám vào các đường ống gây nghẹt, dẫn đến tình trạng quá tải, lượng 

nước thải tồn đọng trong bể nhiều gây ra tình trạng quá tải. 

→ Biện pháp: Các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng quá tải của hệ 

thống xử lý như sau: 

+ Khóa van xả thải; 

+ Tạm dừng các hoạt động phát sinh nước thải của nhà máy; 

+ Bơm ngược nước thải từ bể lắng vào bể Aerotank hoặc bể điều hòa để xử 

lý từ đầu; 

+ Tăng cường thêm nồng độ oxy cho các bể Anoxit và Aerotank để tạo môi 

trường sống tốt cho các vi sinh vật hiếu khí; 

+ Bổ sung vi sinh vật cho bể Anoxit và bể Aerotank để tăng khả năng xử 

lý; 

+ Vệ sinh đường ống dẫn nước thải bị nghẹt. 

- Các sự cố khác:  

+ Bên cạnh các sự cố có thể dẫn đến sự ngưng trệ của hệ thống như trên, 

còn một vài sự cố nhỏ khác có thể xảy ra, tuy rất ít khi xảy ra nhưng cán bộ vận 

hành cần biết để ứng phó kịp thời khi có: 

+ Đèn báo sáng chế độ hoạt động (màu xanh dương) không sáng dù thiết bị 

đó vẫn đang hoạt động: lỗi có thể do tiếp điểm tại đèn báo do quá trình va chạm 

cửa tủ → kiểm tra lại tiếp điểm. 

+ Đồng hồ lưu lượng: kim báo chiều quay không quay dù bơm thoát nước 

vẫn hoạt động: có thể do rác bằng một cách nào đó lọt vào bể khử trùng gây 
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nghẽn cánh quạt → tắt bơm khử trùng, tháo đồng hồ đo lưu lượng và vệ sinh, 

thu cặn. 

* Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khác: 

- Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. 

- Tổ chức tập huấn cho nhân viên về khắc phục sự cố liên quan đến hệ 

thống nước thải, nhanh chóng đưa hệ thống vận hành trở lại, đảm bảo nước thải 

được thu gom và xử lý triệt để trước khi xả thải ra môi trường. Phải đảm bảo 

máy bơm sục khí, mô tơ cánh khuấy hoạt động ổn định; duy trì thường xuyên 

hóa chất trong cụm bể hóa lý và hồ sinh học. Từ đó, kịp thời khắc phục sự cố, 

tránh ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải. 

- Thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải. 

Có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống theo định kỳ. 

- Các bể xử lý của hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng có kết cấu công 

trình bảo đảm chống thấm, không để nước thải rò rỉ làm ảnh hưởng đến mạch 

nước ngầm và môi trường xung quanh. 

- Đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định; duy trì thường xuyên hóa chất 

trong hệ thống XLNT. 

- Đường ống được lắp đặt độc lập, đảm bảo khi tiến hành sửa chữa không 

làm ảnh hưởng đến thiết bị khác trong hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Bố trí nhân viên phụ trách bảo trì điện, nước vận hành hệ thống xử lý 

nước thải. Thường xuyên kiểm tra hóa chất, máy móc, thiết bị của hệ thống xử 

lý. 

- Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, nước thải sẽ được lưu 

giữ tạm thời tại cụm bể điều hòa và thiếu khí, hiếu khí trong thời gian tối đa 24h, 

để khắc phục sự cố. Trong trường hợp xảy ra sự cố dài ngày thì cơ sở sẽ có biện 

pháp ngưng tạm thời nguồn phát sinh nước thải để đảm bảo không phát sinh 

thêm lượng nước thải mới trong quá trình khắc phục sự cố từ hệ thống xử lý 

nước thải tập trung. 

- Trường hợp dự án có kế hoạch tạm dừng hoạt động (không giải thể), thì 

chủ dự án có văn bản thông báo tới các cơ quan quản lý môi trường tại địa 

phương, cơ quan cấp phép môi trường của cơ sở để thông báo nội dung, lý do 

tạm dừng hoạt động và gửi các cơ quan có liên quan để theo dõi, giám sát. 

2.6.3 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai 

- Các hạng mục công trình được thiết kế xây dựng có nền móng và kết cấu 

vững chắc, đảm bảo an toàn trong mùa mưa triều dâng. 
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- Lắp đặt hệ thống cảnh báo, báo động; thiết kế hệ thống đường thoát 

hiểm trong khách sạn; xây dựng phương án di tản kịp thời và nhanh nhất có thể 

đến nơi an toàn khi xảy ra sự cố. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Xây 

dựng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho du khách, CBCNV và tài sản của dự 

án. Hệ thống chống sét được thiết kế theo yêu cầu chống sét đánh thẳng, bố trí 

các kim thu sét tại các vị trí cao nhất của công trình. 

- Thành lập đội phòng chống bão, đội ứng cứu, cứu hộ tại chỗ, bồi dưỡng 

kiến thức phòng chống, ứng cứu khi có sự cố do thiên tai xảy ra. 

- Xây dựng phương án phòng chống bão lụt trước mùa mưa bão. 

2.6.4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố tại hệ thống cấp nước, thu gom và thoát 

nước 

+ Thường xuyên kiểm tra định kỳ đường ống cấp, thoát nước để kịp thời 

phát hiện, khắc phục sự cố rò rỉ, vỡ đường ống xảy ra.  

+ Kiểm tra sự hoạt động thường xuyên của máy bơm để đảm bảo hiệu quả 

làm việc. 

+ Khi phát hiện sự cố hệ thống cấp, thoát nước phải báo ngay cho ban 

quản lý khách sạn để kiểm tra, tìm ra nguyên nhân khắc phục sự cố. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

 Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ moio trường tại Dự án 

được cụ thể như sau: 

Bảng 3.8. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Công trình Bố trí công trình 
Kinh phí xây 

dựng 

Thời gian hoàn 

thành 

1 

Hệ thống xử lý 

nước thải tập 

trung 

Khu tầng hầm B2 300.000.000 đồng 

Hoàn thành trước 

khi công trình vận 

hành  

2 
Bể tự hoại 3 

ngăn 

02 bể tự hoại 

(Khu tầng hầm 

B1) 

90.000.000 đồng 

Hoàn thành trước 

khi công trình vận 

hành 

3 Bể tách mỡ 
02 bể bố trí tại 

tầng hầm B2 
90.000.000 đồng 

Hoàn thành trước 

khi công trình vận 

hành 

4 
Thùng chứa 

CTR sinh hoạt, 

Bố trí các thùng 

chứa rác đặt tại 
40.000.000 đồng 

Hoàn thành trước 

khi công trình vận 
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TT Công trình Bố trí công trình 
Kinh phí xây 

dựng 

Thời gian hoàn 

thành 

CTR sản xuất, 

CTNH 

khu vực phát sinh 

chất thải. 

hành 

5 
Kho chứa 

CTRSH, CTNH 

Bố trí tại khu 

tầng hầm B1 
40.000.0000 đồng 

Hoàn thành trước 

khi công trình vận 

hành 

Lưu ý: Kinh phí trên có thể thay đổi theo thời giá 

- Công tác quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường: Chủ Dự 

án sẽ bố trí 02 nhân viên theo dõi, giám sát tình hình quản lý thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường tại Dự án. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án: Căn hộ khách sạn cao 

cấp bãi biển Hà My đã đánh giá tương đối đầy đủ về các tác động của dự án, 

đánh giá cụ thể về quy mô cũng như đối tượng bị tác động.  

Trong quá trình lập báo cáo, chúng tôi đã tập hợp được lượng lớn dữ liệu, 

số liệu và sử dụng các phương pháp đánh giá có mức độ tin cậy cao. Do vậy, các 

đánh giá trong báo cáo được thực hiện một cách chi tiết, trung thực, đảm bảo độ 

tin cậy, ít phụ thuộc vào tính chủ quan của người đánh giá. Bên cạnh đó, một số 

đánh giá có độ chi tiết chưa cao do thiếu số liệu, dữ liệu. 

Cũng như các báo cáo khác, các đánh giá về tác động môi trường, các rủi 

ro, sự cố môi trường khi triển khai dự án được nêu trong báo cáo này cũng 

không thể đảm bảo tính chính xác tuyệt đối do một số nguyên nhân như: ý kiến 

chủ quan của người đánh giá, mức độ tin cậy của các tài liệu tham khảo, phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố khách quan,… Đây là những sai số nằm trong ngưỡng 

cho phép nên không làm ảnh hưởng lớn đến kết quả của báo cáo.   
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CHƯƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:  

1.1 Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt (Nước vệ sinh, nước tắm rửa, nước rửa 

tay chân,…) của khách lưu trú và nhân viên làm việc. 

- Nguồn số 2: Nước thải nhà ăn 

- Nguồn số 3: Nước thải rửa thiết bị lọc hồ bơi 

1.2 Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép: 450 m3/ngày đêm (công 

suất tối đa của hệ thống xử lý nước thải). 

1.3 Dòng nước thải 

 01 dòng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự 

án đạt QCVN 14:2008/BTNBMT, cột B (K=1) được bơm theo đường ống thoát 

nước thải đổ ra cống thoát nước khu vực. 

1.4  Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 

dòng nước thải 

Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, 

Amoni, Tổng Nito, Tổng photpho, Tổng dầu mỡ, Coliform. 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý phải đạt QCVN 14:2008/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B với các hệ số K=1 

Các thông số và nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải cụ thể như sau: 

Bảng 5. 1 Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Thông số Đơn vị QCVN 14:2008/BTNMT Cột B (K=1) 

1 pH - 5-9 

2 BOD5 mg/l 50 

3 TSS mg/l 100 

4 TDS mg/l 1.000 

5 Sunfua mg/l 4 

6 Amoni mg/l 10 

7 Nitrat mg/l 50 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 29 
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TT Thông số Đơn vị QCVN 14:2008/BTNMT Cột B (K=1) 

9 Tổng các chất HĐBM mg/l 10 

10 Photphast mg/l 10 

11 Coliform MPN/100ml 5.000 

1.5 Vị trí, phương thức xả nước thải  

- Vị trí xả thải: Đường Hoàng Sa, Khối phố Long Xuyên 1, TT. Nam 

Phước, huyện Duy Xuyên. 

Tọa độ điểm xả thải: (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 108030’, múi 

chiếu 3’): X=1761263; Y=560972 

- Phương thức xả thải: Bơm cưỡng bức 

- Chế độ xả thải: Liên tục 24 giờ/ngày.đêm 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước chung của khu vực trên 

đường Hoàng Sa, thuộc thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.  
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:  

Theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ thì thời 

gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải do chủ đầu tư tự quyết 

định nhưng không quá 06 tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

Do đó, chủ dự án chọn thời gian vận hành là 04 tháng kể từ kể từ thời điểm bắt 

đầu vận hành thử nghiệm.  

Bảng 6. 1. Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Nội dung kế hoạch Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 
Công suất 

dự kiến 

Vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý nước 

thải  

Khi dự án đi vào 

hoạt động 

04 tháng kể từ thời 

điểm bắt đầu vận hành  
70% 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải: 

Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ nên chủ dự án 

lựa chọn quan trắc 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn 

định các công trình xử lý chất thải. Thời gian, vị trí, tần suất, thông số quan trắc 

được thể hiện cụ thể như sau: 

Bảng 6. 2. Kế hoạch quan trắc nước thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

STT Nội dung Nước thải 

1 Thời gian 

Đợt 1: Sau 60 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành  

Đợt 2: Ngày tiếp theo sau khi lấy mẫu đợt 1 

Đợt 3: Ngày tiếp theo sau khi lấy mẫu đợt 2. 

2 Vị trí Sau hệ thống xử lý nước thải 

3 
Loại mẫu  

(mẫu đơn) 

Đợt 1: 01 mẫu đầu vào, 01 mẫu đầu ra; 

Đợt 2: 01 mẫu đầu ra; 

Đợt 3: 01 mẫu đầu ra. 
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STT Nội dung Nước thải 

4 Tần suất 
01 lần/ngày, trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn 

định công trình xử lý nước thải 

5 Thông số 
pH, TSS, TDS, BOD5, NH4

+-N, NO3
—N, PO4

3- -P, Sunfua (tính 

theo H2S), Dầu mỡ ĐTV, Chất hoạt động bề mặt, Tổng Coliform 

6 
Quy chuẩn 

so sánh 

QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt (cột B, K=1) 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch: Cơ sở sẽ xem xét lựa chọn các tổ chức và đơn 

vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để thực hiện do đạc 

lấy mẫu và phân tích môi trường theo đúng quy định của Pháp Luật. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ, liên tục chất thải 

Căn cứ theo Điều 97 và Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường, Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường định kỳ và quan 

trắc tự động, liên tục chất thải. 

2.2. Chương trình quản lý môi trường đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

Bảng 6. 3. Chương trình quản lý chất thải rắn và CTNH 

TT 
Hạng 

mục 

Chỉ tiêu 

giám sát 

Tần suất 

giám sát 

Khối 

lượng 

giám sát 

Cơ sở so sánh, đánh giá 

1  

Giám 

sát 

CTR 

Công tác thu 

gom, tập kết 

và 

lưu trữ CTR 

Thường 

xuyên 

Toàn nhà 

máy, 

thông qua 

sổ sách 

theo 

dõi 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ; Nghị 

định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính Phủ; Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 
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TT 
Hạng 

mục 

Chỉ tiêu 

giám sát 

Tần suất 

giám sát 

Khối 

lượng 

giám sát 

Cơ sở so sánh, đánh giá 

2  

Giám 

sát 

CTNH 

Công tác thu 

gom, tập kết 

và 

lưu trữ 

CTNH 

Thường 

xuyên 

Toàn nhà 

máy, 

thông qua  

sổ sách 

theo 

dõi 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ; Nghị 

định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính Phủ; Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc chất thải tự động, liên tục và 

định kỳ theo quy định nên kinh phí thực hiện việc quan trắc môi trường hằng 

năm chủ yếu là kinh phí thanh toán cho các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất 

thải nguy hại. 

Kinh phí này do thỏa thuận giữa chủ dự án và đơn vị thu gom, vận 

chuyển, xử lý, khoảng 10.000.000 đồng. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Căn cứ theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chủ dự án cam kết 

Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ: 

- Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm về các số liệu đưa ra trong báo cáo; 

- Chủ dự án đảm bảo tính chính xác, trung thực của các số liệu, tài liệu 

trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. Nếu có gì sai phạm chúng tôi 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành. 

Cam kết về việc xử lý chất thải, bảo vệ môi trường: 

- Chủ dự án cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường 

về chất thải, nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án; 

- Chủ dự án cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong 

trường hợp có sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do dự án gây ra (nếu có); 

- Chủ dự án cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi 

trường theo quy định của pháp luật; 

- Chủ dự án cam kết xử lý các chất thải sinh ra từ hoạt động của nhà máy 

đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo 

vệ môi trường khác có liên quan; 

- Chủ dự án cam kết sẽ hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản 

lý nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra 

việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án; cung cấp 

đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan khi được yêu cầu; 
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uv saN NuAN UAN
riNn euANc N,q.n{

cgNG HoA xA ngI cHU Ncni.q. vlpr NAM
DQc t{p - TU do - H4nh Phric

so,o{9f{ IQE-uBND Qudng l{am, ngdy Nthang 10 ndm 2018

euYEr DINH cHt rRUoNc oAu rU

C6n cir Lupt T6 chric chinh qrrydn dfa phucrng ngdy 191612015;

Cdn cir Luflt DAu tu ngdy 26l|tl20l4;
Cdn cir Nghi dinh s6 LIS|2OI5ND-CP. ngay 1211t12015 cua Chinh phu

Quy dlnh chi tiCii hu6ng dfln thi hdnh m6t s6 didu cua Lu6t Ddu tu;

Can c(r Quytit dinh s6 4575IQD-UBND ngdy 2811212017 cinUBND tinh

Qu6ng Nam Uan trann Quy dfnh hudng d6n vd qrar, 1y hoat dQng ddu tu tr6n dia

bdn tinh;

C[n cri Quyet dlnh sd 394/QD-UBND ngdy 2710112014 ct:o UBND tinh

Quang l.larr,r6-pt C duyQt Quy hoach vir ban hdnh Quy dinh quan ly theo dO an

C)ry f,oa.h chi iiet 
"ay 

dUng (1/500) Khu bdi tdm Hd My t4i xd DiQn Ducrng,

huyQn Ei6n Bdn;

X6t Vdn bin dO nghithr,rc hiQn dg 6n dAu tu vh hii so kdm theo do C6ng ty

C6 ph6n VINDEB lpp ngdY 251712018;

Theo dO nghi cria Sd Ktl ho4ch vd DAu tu tinh Quing Nam tai B5o c5o

thdm dinh sd 377IBC-SKHDT ngey 0111012018,

QUYET DINH:

Ch6p thuin:
Nhd dAu tu: CONG TY CO PHAN VINDEB

Giay chirng nhfln d[ng ky doanh nghiOp s6: 0107973322;

Cdp lAn d6u ngdY 22l8l2Ol7;

Co quan c6p: Phdng Ddng ky kinh doanh - SO KC hopch vd DAu tu thdnh

pno ua xQi;
Dia chi trp sd chinh: SO 1B, ngd 414, duong Ldng, phulng LdngH4, quQn

D6ng Da, thdrnh ptrO Ha Ngi;

I,{gwdi dai di€n theo phdp luqt:

H9 vd t6n: BUI VAN LONG, Gioi tinh: Nam;

Chirc danh: Chu tfch HQi d6ng quAn tri;

Sinh ngdy:20l5ll964,DdntQc: Kinh, QuOc tich: Viqt Nam;

Chring minh nhAn ddn s6: 011098753;

Ngdy c6p: 03/10 12005;Noi cAp: C6ng an thdnh ph6 Hd NQi;

{fj\,
\t orj ''
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Ncri d[ng kyf

thenh ptrO Ha XQi;

Chd 6 hiQn tqi: 56 tB, ng6 414,

DOng Da, thdnh Ph6 Hd NQi;

dudng Ldng, Phving Ldng Ha, quQn

* Dcrn vi thgc hien deu tu vd kinh doanh khai thSc dr,r 6n: COXC fY
TNHH VINDEB HA MY

Gidy chring nhan d6ng \'i doanh nghiQp s6: 4001152387;

Cdp lan dAu ngdY l2l7l20l8;
Co quan ,ap, nfrOrrg Ddng bi kinh doanh - S0 KC ho4ch vd Ddu tu tinh

Quing Nam;

Dia chi trp s6 chinh: Khu'prro ua My D6ng A, phudng DiQn Ducrng, thl

xd EiQn Bdn, tinh Qu6ng Nam;

Eiqn thoPi: 0915 378868;

Ngudi dqi di1n theo PhdP luQt:

H9 vd ton: CAN xuAN TRANG, Gi6i tinh: Nam;

Chirc danh: Gi6m d6c;

Sinh ngdy: |5171|975, D6n tQc: Kinh, Qu6c tich: Vi6t Nam;

hO khAu thuhng tru: T6 12, phudn gLdngH4, qufln DOng Da,

.14
r.l ta
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trir vd N

Chring minh nhdn dAn s6: 001075004839;

Ngdy cap: l4l5l20l5; Noi cAP: CPc CAnh

dfr liQu qu6c gia vO ddn cu;

Noi ddng ky hO khAu thucrng trl P709-814,

Kim Li6n, qua; D6ng Da, thdnh PnO 
ga XQi;

s6t ddng ky, qu6n I1i cu

tflp th6 Kim Li0n, Phulng

ch5 d hi6n tai: P709-B 14, tQp th6 rim Li6n, phucrng Kim Li6n, QuQn

D6ng Da, thdnh Ph6 Hd NQi,

Thr,rc hi6n dU 6n dAu tu v6i c6c nQi dung sau:

Diiiu 1. NOi dung dy 5n dffu tu
1. TOn dr,r 6n dAu tu: CAx HQ KHACH SAN CAo cAp eAr srEx

HA MY
2. Mpc ti6u dg 6n: Dau tu xdy dUng can hQ kh6ch s?n v6i dich vu cao cap

theo ti6u clruAn 5 sao qu6c t0.

3. Quy m6 dg 6n: Tda nhir cao 2l tdngnOi, Ot tAng tum thang vd 02 t6ng

hAm, "f,iai.ro 
t6ng tho 87,g5.m; trong do: 03 tdng.trunq'?T thuong mai' vdn

fho.,g, tiQn ich tda nhd vd 18 tAng c6n t q t na.n s4n du lich (t6ng cong 5 19 c6n)'

4. Dia di6m thr*c hiQn du 5n: Khu bdi tim Hd My, phudng DiQn Duong,

thi xd Di6n Bdn, tinh Qu6ng Nam.

5. DiQn tich d6t su dr,rng: 3.367m2 (Theo Gi'i.'ryg 
",h9" "!:" 

sir 
{'me,

aih sij Y076816 ngdy 31/12/2003 vdi di€n tich 609m', 9i1v'hyF n!4n quven sa

;"";;;r'ti^nr Z20t7.g n.sdy 2I/7/2014 voi di€n rich 2.527m2 vd Gidv"ch{rng

;;,;";;y;; 'i d"";;i ';6";:rilorzs 
nsdy 21/7/2014 vdi diQn tich 2 jtm2)'



6. T6ng v6n dAu tu ctra du 6n: 724.007.166.000 ddng (Bdy trdm hai mwoi

b6n rj,, kh6ng trdm t,i bay triQu, mQt trdm sdu maoi sdu nghin d6ng). Trong d6:

-,A 1A A O/l1 AA'- von gop : 144.801 .433'200 d6ng;

- V6n vay : 579.205.732'800 d6ng'

7. Thdi han hopt dong ctra dg 6n: 50 (nam muoi) n6m, t<o tr: ngdy dugc

c6p Quytlt dinh chir truong dAu tu.

8. Ti6n d0 thuc hiQn dP 6n dAu tu:

- Th5ng l2l20t8: Thgc hiQn c5c thu tpc vc aau tu, x6y dung, bio vQ m6i

trudng, dat dai;

- Th5ng Oll2O19 d6n thdrrg3lz}zl: Thi c6ng xAy dr,rng;

- Th6ng 4l2O2I: Dua todn LQ dqr 6n vdo hopt dqng chinh thirc.

Di6u 2. Cic uu dii, h6 trg dAu tu
Thgc hiQn theo quy dinh hiQn hdnh cua phSp lu6t'

Di6u 3. Cilc quY dinh khSc

c6ng ty c6 ph6n VINDEB vd c6ng ty TNHH VINDEB Hd My chiu tr6ch

nhiQm:

1. Th1rc hi6n dirng c6c nQi dung dd camkQt tpi Vdn bfin dC nghi thpc hiQn

dy 6n ngey 2517l2}l8; i6c quy dinh cria Lu4t DAu tu ngdy 2611112014, LuQt Du

tict ngav 
-:J/1612017, 

Luflt xay dprg ngay rcl6l2ol4;.c6ng v6n s6 745IUBND-

KTN ngey OT IOZIZOI8 ctra IIBND tTnfr"Q"a"g Nt* uO OiC" chinh chidu cao d6i

;;^ho;#.1 rqt hiqu 42 (du 6n du tich)irr"O. H6 so quy hopch chi ti6t (i/s00)

Khu bdi tlm Hd My tAi phudng Dien Ducrng, thi xd DiQn Bdn; c6c vdn b6n quy

pham ph6p lu6t c6 1i0n quan vd c6c quy dinh tai Quy6t dinh chu trucrng dAu tu

ndy.

z.Lap h6 so trinh UBND tinh Qu6ng Nam ch6p thu4n chu truong.daS tu

phan kinh doanh u6t dgng sirn theo dring quy_dinh t?i LuQt Kinh doanh bat dong

san ngay 25ltll2ol4 vd cilc van b6n hu6ng d6n c6 1i6n quan.

f . L6p thu tpc hqp thta d6t va chuy6n d6i mpc dich sir dung dat phu hqp

v6i Quy6t'Ainn rO gq+jQD-UBND ngey 27lOll2OI4 
'6a 

UBND tinh Qu6ng

Nam.

4. Tu6n thtr c6c quy dinh, chi ti6u qu6n l;r xaty dung Quy ho4ch chung khu

vuc ven bi6n tu thi x5 oign.nan d6n. thdnh pho Hqi An duoc UBN? ,]rh. q"'"^g
Nam ph6 duyQt tai citc Quy6t dinh s6 603/QD-UBND ngdy 2010212013 vd Quy6t

dinh sO }721QE-TJBND ngdy l9l0ll20l7 '

5. Thr;c hiQn day di citc thu tpc 1i0n quan vd 
9a1 9:i,.ia{ duns, phdng

ch6y chta ch6y trinh .6p .o thAm q,ry6n ph6 duyQt tru6c khi tri6n khai thuc hi6n

dg 6n.

6.L0p h6 scv d6nh giltdc dong moi trudng cho.du ?" 1ti+ c6p c6 thAm

qry6n phd' duyQt theo q"V dinh tqi Nghi dinh s6 l8l2015ND-CP ngav

l4lo2l2o15 cua chinh phu quy dinh v6 Quy ho?ch b6o vQ m6i trudng, dSnh gi|

m6i trudng chi6n luqc, d6nh 
-gi6 

t6c dong m6i trudng vh k6 hopch b6o vQ m6i

trudng tru6c khi tri6n i.t ui tfrU. hiqn dU 6n. Triet dA tuAn thtr c6c quy dinh cua
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LuQt 86o vq m6i trudng ngey nl6l2Tl4 vh cSc v1y,b6,n phlp lupt c6 1i6n quan

AC" riO. thi henh b6o vq m6i-trudng. Lap thu flrc dau nOi nu6c mua vd nu6c thii
sinh hopt theo dring quy dinh, Aarn-bao xri Iy nuoc th6i sinh hopt dpt ti6u chuAn

m6i truJng tru6c t t i tnoat ra hQ th6ng tho6t nu6c chung cira khu vgc'

7. Thuc hiQn thu tqc xin c6p ph6p xAy dgng du6i chi6u c1o t6i da cho

ph6p, chfu ti6ch nhiQm lep dat ve duy tri hoat dong cua hQ th6ng c6nh b5o hdng

kh6ng theo quy ainfr tai. Phu lpc 4, Nghl dinh tO 32I2O16AID-CP ngey

061512016 cua Chinh phtr v0 Qu6n ly dQ cao chu6ng ngai vat hdng kh6ng vd trQn

dia qu6n lf, b6o vO ving trdi t4i ViQt Nam.

g. Trudng rrqp thuv eoi ctrtr s6 hiru, chia, t6ch,hgp n|6t, s6g nhpp, chuyen

aoi roai r,i"r, iaint r r<inir te aoi voi chu so hfi'u, thay ooi tion d9 tlY. hiQn ds 6n

trong qu6 trinh tri6n khai thgc.nien dr,r 6n, nhd dAu tu chiu tr6ch nhiQm ldm viQc

"Ji^3JiiA 
rr"*rr^"i Dt;;.ic ir,u- muu trinh uBND tinh xem x6t ch6p thuQn

tru6c khi thPc hiQn.

9. ChAp hdnh nghiOm. ctro Oo bilo c6o Ainrr .ty t'i."1 :y6\\'1'v: Tf Yc
tinh hinh thgc hign au an d6u tu theo dung. quy dinh.tai Di6u 7!,,Ly.At.D?'1"

ngdy 26llll2ola; chep hdnh dirng cno ao k6 toSn - th6ng k6 vd ch6 d0 t"c^Y
X-hi rruo, ViQt Nam; it u. hiQn dirng va dAy du cdc quy dinh cua ph6p luat vC dat

dai, xay dung,. phong.ch6ng ch6y t 9, ". ii"h lt?t 
tu, an todn lao dong dd dugc

.o qrru.r c6 thAm q"!C" phe duyQt cho ph6p; chap hanh c6c quy dinh cria chinh

q,ryd, dia phuong.

Trudng hqp c6ng ty c6 phan VINDEB vd c6ng ty TNHH VINDE'B Hd

My kh6ng thr,rc hiQn dung c5c quy dinh dd n6u tr6n, SdkC hopch vd DAu tu ph6i

hcr,p v6i UBND tlri xa Di9" Bdn vd c6c co quan 1i6n quan xem x6t, trinh UBND

tin^h thu hOi quy6t dinh chtr trucrng dAu tu ndy'

Di6u a. Quy6t dinh ndy dusc lpp thdnh ba (03) bAn g6c: C6ng ty 96 phAn

yTNDEB dusc ;d; ;Otiori ua", m6i (or) ban gui Sd Ke hopch vd DAu tu vd

mQt (01) b6n duqc luu t?i v[n phdng Uy ban nhan de/ritinh.l.8,

Noi nhQn:
- Nhu Di6u 4;
. CT vd c5c PCT UBND tiNh;

- C6c 56':VH-TT&DL, TN&MT,
XD;
- Cuc Thur5, Cgc Hii quan;

- B6 CHQS tinh;
- Trung tAm HCC&XTDT tinh;
- UBND thi x5 Dipn Bdn;

- UBND phud'ng DiQn Duong;
- CPVP;
- Luu: VT, TH, KTN, KTTH'

TM. UY BAN NHAN NAX
KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

Trdn Y&n Tfin











































































LỐI VÀO TMDV

LỐI VÀO SẢNH CHÍNH
XUỐNG HẦM

Đ
Ư

Ờ
N

G
 N

Ộ
I B

Ộ
 - 

C
Ứ

U
 H

Ỏ
A

LỐI VÀO LỐI RA

RANH GIỚI TẦNG HẦM

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ
(RANH GIỚI LÔ ĐẤT)

TIỂU CẢNH

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG
RANH GIỚI TẦNG HẦM

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

Đ
ẤT

 D
Ự

 Á
N

 D
U

 L
ỊC

H

R5

R6R8

R12

R13

R7R9R10
R11

R14

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ RANH GIỚI TẦNG HẦM
(RANH GIỚI LÔ ĐẤT)

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

MÁI

SÂN  

SÂN  

BỂ BƠI VÔ CỰC

BỂ VÀY

i=7
,5%

i=8,33%

i=8
,33

%

i=8,33%

i=8,33%

i=8,33%

32

15
21

26

32

1

5
21

26

17

11

5

22

mÆt b»ng

h
a

pu
l

ic
o

n¾p gang

tÊm ®an a2

tÊm ®an a2

mÆt c¾t 1-1

mÆt c¾t 2-2

cèng däc btct

chi tiÕt §ÊU NèI Hè GA THO¸T N¦íC

Hg
(LÊ

Y T
HE

O 
CH

IÒU
 CA

O 
TH

ùC
 TÕ

)

HIÖN TR¹NG THµNH PHè

CĂN HỘ KHÁCH SẠN
BÃI BIỂN HÀ MY

(Index)
Lần nộp

1

2

3

4

5

(Description)
Nội dung điều chỉnh

(Date)
Ngày

Dự án Project

tỉnh Quảng Nam

Chủ đầu tư Client

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINDEB

Quận Đống Đa, Hà Nội
Số 1B, ngõ 414, đường Láng,

Đơn vị thiết kế Design by

Website: www.kientrucviet.vn 
Tel: 844.39449188   -   Fax: 844.39449189 

16th floor, 18 Tam Trinh, Hai Ba Trung, Ha Noi

VIET ARCHITECTURE., JSC

CTY CP KIẾN TRÚC VIỆT
Tầng 16, Số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Giám đốc Director

Chủ nhiệm dự án Project Manager

Chủ trì thiết kế Chief Designer

Quản lý kỹ thuật Checked by

Ngô Văn Lương

Phạm Văn Doanh

Ngô Văn Lương

Thể hiện Drawing Phạm Quang Hải

Bản vẽ thiết kế cơ sở Basic design

Bản vẽ cấp thoát nước P&S Drawing

Tên bản vẽ Drawing name

09/2017

Ký hiệu bản vẽ Drawing sign

Hoàn thành Finish

Tỷ lệ Scale  - A2

HM.TKCS

Ghi chú: Note:

Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn

Nguyễn Nam Sơn

MẶT BẰNG ĐẤU NỐI
THOÁT NƯỚC MƯA

TN-DN

CHI TIẾT GA ĐẤU NỐI
THOÁT NƯỚC THẢI


	ban ve.pdf
	1. Dau noi thoat nuoc-TNM-TMB-DN.pdf
	Sheets and Views
	TNM-TMB-DN




